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Ghi chú: Đề nghị cán bộ, giảng viên nghiên cứu quy định NCKH để lựa chọn văn bản phù hợp với các yêu cầu NCKH

- Bộ văn bản nghiệm thu đề cương cấp cơ sở hoặc cấp trường bao gồm: 01 biên bản họp hội đồng nghiệm thu đề cương (Mẫu 03 hoặc 06); 02 phiếu nhận xét đề cương (dành cho phản biện - mẫu 14a); 05 phiếu đánh giá/ thẩm định đề cương (Mẫu 02 hoặc mẫu 05);

- Bộ văn bản nghiệm thu đề tài cấp cơ sở hoặc cấp trường bao gồm: 01 biên bản họp hội đồng nghiệm thu đề tài (Mẫu 10 hoặc 12); 02 phiếu nhận xét đề tài (dành cho phản biện - mẫu 14b: tùy vào hình thức NCKH của đề tài lựa chọn từng loại phiếu cho phù hợp); 05 phiếu đánh giá đề tài (Mẫu 09 hoặc mẫu 11 tùy vào hình thức NCKH của đề tài lựa chọn từng loại phiếu cho phù hợp);

Mẫu 01a/NCKH-CĐVP: Đề cương đề tài Giáo trình, Bài giảng gốc, sáng kiến quản lý
ĐỀ CƯƠNG 

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Năm 20.... - 20....

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Tên đề tài: 

2. Số ĐVHT hoặc số trang chuẩn (nếu có):

3. Cơ quan quản lý đề tài: Trường Cao đẳng Vĩnh Phúc
4. Chủ nhiệm đề tài:

	TT
	Họ và tên
	Học hàm, học vị
	Chức vụ
	Đơn vị công tác
	Chức danh
	Số điện thoại

	1 
	
	
	
	
	Chủ nhiệm
	

	2 
	
	
	
	
	Thành viên
	

	3 
	
	
	
	
	Thành viên
	

	4 
	
	
	
	
	Thành viên
	

	5 
	
	
	
	
	Thành viên
	


5. Đối tượng sử dụng: 

	Đối tượng sử dụng
	Hệ Trung cấp
	Hệ Cao đẳng
	Khác

	
	
	Chính quy
	Liên thông
	

	Chuyên ngành
	
	
	
	

	Ngoài chuyên ngành
	
	
	
	

	Khác
	
	
	
	Nếu là đề tài quản lý yêu cầu chủ nhiệm ghi rõ đối tượng sử dụng vào ô này


6. Thời gian thực hiện:  
Bắt đầu từ: 
Ngày ....... tháng ......       năm 20....

Đến:         
Ngày ....... tháng ......       năm 20....

II. NỘI DUNG ĐỀ CƯƠNG

1. Tính cấp thiết của đề tài

2. Mục đích nghiên cứu

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

4. Phương pháp nghiên cứu

5. Kết cấu đề cương sơ bộ

Chương 1. .......................................

1.1. ............................

1.1.1. ............................

1.1.1.1. .............................

1.1.1.2. .............................

1.1.2. .................................

1.1.2.1. .............................

1.1.2.2. .............................

1.2. ..................................

Chương 2...........................................

2.1. ............................

2.1.1. ............................

2.1.1.1. .............................

2.1.1.2. .............................

2.1.2. .................................

2.1.2.1. .............................

2.1.2.2. .............................

2.2. ..................................

6. Dự kiến phân công viết 
7. Dự kiến đóng góp mới của đề tài

8. Danh mục tài liệu tham khảo

         





Vĩnh Phúc, ngày      tháng        năm 20……

      
Xác nhận của trưởng khoa 
                                       Chủ nhiệm đề tài 


                (Ký tên)              

                       
         (Ký tên)                                

Mẫu 01b/NCKH-CĐVP:     Đề cương đề tài Bộ đề thi trắc nghiệm 
ĐỀ CƯƠNG 

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Năm 20.... - 20....

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Tên đề tài: 

2. Số ĐVHT của học phần:............................................................ Số câu hỏi:..........................
3. Cơ quan quản lý đề tài: Trường Cao đẳng Vĩnh Phúc
4. Chủ nhiệm đề tài:

	TT
	Họ và tên
	Học hàm, học vị
	Chức vụ
	Đơn vị công tác
	Chức danh
	Số điện thoại


	1
	
	
	
	
	Chủ nhiệm
	

	2
	
	
	
	
	Thành viên
	

	3
	
	
	
	
	Thành viên
	


5. Đối tượng sử dụng: 

	Đối tượng sử dụng
	Hệ Trung cấp
	Hệ Cao đẳng
	Khác

	
	
	Chính quy
	Liên thông
	

	Chuyên ngành
	
	
	
	

	Ngoài chuyên ngành
	
	
	
	

	Khác
	
	
	
	


6. Thời gian thực hiện:  
Bắt đầu từ: 
Ngày ....... tháng ......       năm 20....

Đến:         
Ngày ....... tháng ......       năm 20....

II. NỘI DUNG ĐỀ CƯƠNG

1. Tính cấp thiết của đề tài

2. Mục đích nghiên cứu

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
4. Phương pháp nghiên cứu

5. Đề cương chi tiết học phần
Chương 1. .......................................

1.1. ............................

1.1.1. ............................

1.1.1.1. .............................

1.1.1.2. .............................

1.1.2. .................................

1.1.2.1. .............................

1.1.2.2. .............................

1.2. ..................................

Chương 2...........................................

2.1. ............................

2.1.1. ............................

2.1.1.1. .............................

2.1.1.2. .............................

2.1.2. .................................

2.1.2.1. .............................

2.1.2.2. .............................

2.2. ..................................
5. Kết cấu đề cương sơ bộ

Chương 1. .......................................
	Stt
	Dạng câu hỏi
	Số lượng
	Hướng nội dung hỏi

	1
	Câu hỏi đúng/ sai
	
	

	2
	Câu hỏi lựa chọn phương án đúng
	
	

	3
	Câu hỏi ghép đôi
	
	

	4
	Câu hỏi điền khuyết
	
	

	..
	.....
	
	

	
	Tổng số
	
	


Chương 2. .......................................
	Stt
	Dạng câu hỏi
	Số lượng
	Hướng nội dung hỏi

	1
	Câu hỏi đúng/ sai
	
	

	2
	Câu hỏi lựa chọn phương án đúng
	
	

	3
	Câu hỏi ghép đôi
	
	

	4
	Câu hỏi điền khuyết
	
	

	..
	.....
	
	

	
	Tổng số
	
	


Chương 3. .......................................
  6. Dự kiến phân công viết






Vĩnh Phúc, ngày      tháng        năm 20……

      
Xác nhận của trưởng khoa 
                                       Chủ nhiệm đề tài 


                (Ký tên)              

                       
         (Ký tên)                                

Mẫu  01c/NCKH-CĐVP:  Đề cương đề tài Bộ đề thi tự luận
ĐỀ CƯƠNG 

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Năm 20.... - 20....

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Tên đề tài: 

2. Số ĐVHT hoặc số trang chuẩn (nếu có):..... số đề, đáp:..............................................
3. Cơ quan quản lý đề tài: Trường Cao đẳng Vĩnh Phúc
4. Chủ nhiệm đề tài:

	TT
	Họ và tên
	Học hàm, học vị
	Chức vụ
	Đơn vị công tác
	Chức danh
	Số điện thoại

	
	
	
	
	
	Chủ nhiệm
	

	
	
	
	
	
	Thành viên
	

	
	
	
	
	
	Thành viên
	

	
	
	
	
	
	Thành viên
	


5. Đối tượng sử dụng
	Đối tượng sử dụng
	Hệ Trung cấp
	Hệ Cao đẳng
	Khác

	
	
	Chính quy
	Liên thông
	

	Chuyên ngành
	
	
	
	

	Ngoài chuyên ngành
	
	
	
	

	Khác
	
	
	
	


6. Thời gian thực hiện:  

Bắt đầu từ: 
Ngày ....... tháng ......       năm 20....

Đến:         
Ngày ....... tháng ......       năm 20....

II. NỘI DUNG ĐỀ CƯƠNG

1. Tính cấp thiết của đề tài

2. Mục đích nghiên cứu

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
4. Phương pháp nghiên cứu

5. Đề cương chi tiết học phần

Chương 1. .......................................

1.1. ............................

1.1.1. ............................

1.1.1.1. .............................

1.1.1.2. .............................

1.1.2. .................................

1.1.2.1. .............................

1.1.2.2. .............................

1.2. ..................................

Chương 2...........................................

2.1. ............................

2.1.1. ............................

2.1.1.1. .............................

2.1.1.2. .............................

2.1.2. .................................

2.1.2.1. .............................

2.1.2.2. .............................

2.2. ..................................
6. Kết cấu đề cương sơ bộ
Thời gian làm bài: ........
	Mã đề thi
	Câu hỏi
	Điểm
	Hướng nội dung đặt câu hỏi

	01
	Câu 1
	2,0
	

	
	Câu 2
	2,0
	

	
	Câu 3
	3,0
	

	
	Câu 4
	3,0
	

	02
	Câu 1
	2,0
	

	
	Câu 2
	2,0
	

	
	Câu 3
	3,0
	

	
	Câu 4
	3,0
	

	...
	...
	....
	....


  7. Dự kiến phân công viết


    
Vĩnh Phúc, ngày      tháng        năm 20..
      
Xác nhận của trưởng khoa 
                                       Chủ nhiệm đề tài 


                (Ký tên)              

                       
         (Ký tên)                                

Mẫu 01d/NCKH-CĐVP: Đề cương đề tài Hệ thống câu hỏi hội thi HS,SV giỏi…
ĐỀ CƯƠNG 

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Năm 20.... - 20....

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Tên đề tài: 

2. Cơ quan quản lý đề tài: Trường Cao đẳng Vĩnh Phúc
3. Chủ nhiệm đề tài:

	TT
	Họ và tên
	Học hàm, học vị
	Chức vụ
	Đơn vị công tác
	Chức danh
	Số điện thoại

	
	
	
	
	
	Chủ nhiệm
	

	
	
	
	
	
	Thành viên
	

	
	
	
	
	
	Thành viên
	

	
	
	
	
	
	Thành viên
	


5. Đối tượng sử dụng: 

	Đối tượng sử dụng
	Hệ Trung cấp
	Hệ Cao đẳng
	Khác

	
	
	Chính quy
	Liên thông
	

	Chuyên ngành
	
	
	
	

	Ngoài chuyên ngành
	
	
	
	

	Khác
	
	
	
	


6. Thời gian thực hiện:  Bắt đầu từ: 
Ngày ....... tháng ......năm 20....

                             Đến:         
Ngày ....... tháng ......năm 20....

II. NỘI DUNG ĐỀ CƯƠNG

1. Tính cấp thiết của đề tài

2. Mục đích xây dựng Hội thi hoặc diễn đàn

3. Đối tượng sử dụng và phạm vi áp dụng

4. Các môn sử dụng trong hội thi
5.1. Câu hỏi trắc nghiệm (ghi rõ câu hỏi được sử dụng trong môn học cụ thể)
5.2. Câu hỏi tự luận (ghi rõ câu hỏi được sử dụng trong môn học cụ thể)

5.3. Câu hỏi hùng biện (ghi rõ câu hỏi được sử dụng trong môn học cụ thể)

5.4. Câu hỏi tình huống (ghi rõ câu hỏi được sử dụng trong môn học cụ thể)
5.5. Các loại câu hỏi khác (ghi rõ loại câu hỏi và được sử dụng trong phần thi nào)
4. Dự kiến phân công viết






Vĩnh Phúc, ngày      tháng        năm 20……

      
Xác nhận của trưởng khoa 
                                       Chủ nhiệm đề tài 


                (Ký tên)              

                       
         (Ký tên)                                

Mẫu 01e/NCKH-CĐVP: Đề cương đề tài Đề cương học tập, Kịch bản lên lớp

ĐỀ CƯƠNG 

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Năm 20.... - 20....

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Tên đề tài: 

2. Số ĐVHT của học phần:
3. Cơ quan quản lý đề tài: Trường Cao đẳng Vĩnh Phúc
4. Chủ nhiệm đề tài:

	TT
	Họ và tên
	Học hàm, học vị
	Chức vụ
	Đơn vị công tác
	Chức danh
	Số điện thoại

	1
	
	
	
	
	Chủ nhiệm
	

	2
	
	
	
	
	Thành viên
	

	3
	
	
	
	
	Thành viên
	


5. Đối tượng sử dụng: 

	Đối tượng sử dụng
	Hệ Trung cấp
	Hệ Cao đẳng
	Khác

	
	
	Chính quy
	Liên thông
	

	Chuyên ngành
	
	
	
	

	Ngoài chuyên ngành
	
	
	
	

	Khác
	
	
	
	


6. Thời gian thực hiện:  
Bắt đầu từ: 
Ngày ....... tháng ......       năm 20....

Đến:         
Ngày ....... tháng ......       năm 20....

II. NỘI DUNG ĐỀ CƯƠNG

1. Tính cấp thiết của đề tài

2. Mục đích nghiên cứu

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
4. Phương pháp nghiên cứu

5. Đề cương chi tiết học phần

Chương 1. .......................................

1.1. ............................

1.1.1. ............................

1.1.1.1. .............................

1.1.1.2. .............................

1.1.2. .................................

1.1.2.1. .............................

1.1.2.2. .............................

1.2. ..................................

Chương 2...........................................

2.1. ............................

2.1.1. ............................

2.1.1.1. .............................

2.1.1.2. .............................

2.1.2. .................................

2.1.2.1. .............................

2.1.2.2. .............................

2.2. ..................................

5. Kết cấu đề cương sơ bộ
5.1. Đề cương học tập
 Dự kiến phân bổ thời lượng của cả học phần cho từng tuần (kịch bản) giảng dạy với các hình thức cụ thể (giờ học lý thuyết, giờ thực hành, giờ kiểm tra, giờ tự học,..)
5.2. Phiếu học tập:  Dự kiến số phiếu học tập và các nhiệm vụ sinh viên cần chuẩn bị

5.3. Kịch bản lên lớp (Dự kiến nội dung giảng dạy tương ứng với từng kịch bản)
	Số kịch bản
	Thời lượng
	Nội dung thực hiện
	Hình thức tổ chức dạy học, địa điểm
	Thời gian

(phút)

	Kịch bản số 1
	
	......
	
	

	Kịch bản số 2
	3 GTC
	Cầu hàng hóa
	Lý thuyết trên lớp
	90

	
	
	
	Thảo luận
	30

	
	
	
	Bài tập
	30

	Kịch bản số 3
	3 GTC
	Cung hàng hóa
	Lý thuyết trên lớp
	70

	
	
	
	Thảo luận
	30

	
	
	
	Bài tập
	50

	Kịch bản số 4
	3 GTC
	Cân bằng cung cầu
	Lý thuyết trên lớp
	50

	
	
	
	Thảo luận
	30

	
	
	
	Bài tập
	70

	
	
	
	Giờ tư vấn (nếu có)

Tại giảng đường
	120


5. Dự kiến phân công viết

6. Danh mục tài liệu tham khảo

      





Vĩnh Phúc, ngày      tháng        năm 20……

      
Xác nhận của trưởng khoa 
                                       Chủ nhiệm đề tài 


                (Ký tên)              

                       
         (Ký tên)                                

Mẫu 01f/NCKH-CĐVP: Đề cương đề tài Tài liệu hướng dẫn thực hành, thực tập

ĐỀ CƯƠNG 

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Năm 20.... - 20....

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Tên đề tài: 

2. Số ĐVHT của học phần:
3. Cơ quan quản lý đề tài: Trường Cao đẳng Vĩnh Phúc
4. Chủ nhiệm đề tài:

	TT
	Họ và tên
	Học hàm, học vị
	Chức vụ
	Đơn vị công tác
	Chức danh
	Số điện thoại

	1
	
	
	
	
	Chủ nhiệm
	

	2
	
	
	
	
	Thành viên
	

	3
	
	
	
	
	Thành viên
	


5. Đối tượng sử dụng: 

	Đối tượng sử dụng
	Hệ Trung cấp
	Hệ Cao đẳng
	Khác

	
	
	Chính quy
	Liên thông
	

	Chuyên ngành
	
	
	
	

	Ngoài chuyên ngành
	
	
	
	

	Khác
	
	
	
	


6. Thời gian thực hiện:  
Bắt đầu từ: 
Ngày ....... tháng ......       năm 20....

Đến:         
Ngày ....... tháng ......       năm 20....

II. NỘI DUNG ĐỀ CƯƠNG

1. Tính cấp thiết của đề tài

2. Mục đích nghiên cứu

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
4. Phương pháp nghiên cứu

5. Đề cương chi tiết nội dung thực hành

Chương 1. .......................................

1.1. ............................

1.1.1. ............................

1.1.1.1. .............................

1.1.1.2. .............................

1.1.2. .................................

1.1.2.1. .............................

1.1.2.2. .............................

1.2. ..................................

Chương 2...........................................

2.1. ............................

2.1.1. ............................

2.1.1.1. .............................

2.1.1.2. .............................

2.1.2. .................................

2.1.2.1. .............................

2.1.2.2. .............................

2.2. ..................................

6. Kết cấu đề cương sơ bộ
	Buổi thực hành
	Thời lượng, địa điểm
	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian

(phút)

	Buổi thực hành số 1
	3GTC

Tại GĐ
	Giới thiệu khái quát về chương trình thực hành
	Củng cố lý thuyết tại GĐ 
	50

	
	
	- Nghiệp vụ 1: ...

- Nghiệp vụ 2: .
	Đóng vai giải quyết tình huống
	100

	Buổi thực hành số 2
	3 GTC

Tại phòng TH
	- Nghiệp vụ 3: ...

- Nghiệp vụ 4: ...
	Củng cố lý thuyết tại GĐ
	30

	
	
	
	Thảo luận
	60

	
	
	
	Bài tập tình huống theo nhóm
	30

	Buổi thực hành số 3
	3 GTC

Tại GĐ
	- Nghiệp vụ 5: ...

- Nghiệp vụ 6: ...
	Củng cố lý thuyết tại GĐ
	70

	
	
	
	Thảo luận
	30

	
	
	
	Đóng vai giải quyết tình huống
	50

	Buổi thực hành số 4
	3 GTC

Tại phòng TH


	- Nghiệp vụ 7: ...

- Nghiệp vụ 8: ...
	Củng cố lý thuyết tại GĐ
	50

	
	
	
	Đóng vai giải quyết tình huống
	30

	
	
	
	Giải đáp các thắc mắc của SV
	70

	
	
	
	
	

	...
	....
	....
	....
	.....


7. Dự kiến phân công viết

8. Danh mục tài liệu tham khảo
                                      


  
         Vĩnh Phúc, ngày      tháng        năm 20……

      
Xác nhận của trưởng khoa 
                                       Chủ nhiệm đề tài 


                (Ký tên)              

                       
         (Ký tên)                                

Mẫu 02 hoặc mẫu 05/NCKH-CĐVP: Phiếu đánh giá (thẩm định) đề cương đề tài NCKH cấp cơ sở ( hoặc cấp trường)

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĨNH PHÚC
HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU ĐỀ CƯƠNG
CẤP CƠ SỞ (TRƯỜNG)

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

––––––––––––––––––––––––– 



PHIẾU ĐÁNH GIÁ

THẨM ĐỊNH ĐỀ CƯƠNG ĐỀ TÀI NCKH NĂM HỌC.....

1. Họ và tên người đánh giá:.......................................................................................................

2. Tên đề tài: .................................................................................................................................................

3. ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

4. Chủ nhiệm đề tài: ....................................................................................................................................

5. Tên đơn vị chủ trì thực hiện đề tài: 


6. Thời gian họp:          ngày       tháng             năm 20

7.  Địa điểm:      

	8. Ý kiến đánh giá:
	Đồng ý thông qua: 

Đồng ý thông qua đề cương nhưng có sửa đổi bổ sung:

Không đồng ý thông qua: 


(Ghi chú: Đánh dấu X vào ô phù hợp)






 Vĩnh Phúc, ngày        tháng        năm 201

(Ký tên)

Mẫu 03 và mẫu 06/NCKH-CĐVP: Biên bản họp hội đồng nghiệm thu đề cương đề tài NCKH cấp cơ sở (hoặc cấp Trường)

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĨNH PHÚC
HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU ĐỀ CƯƠNG
CẤP CƠ SỞ (TRƯỜNG)

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

––––––––––––––––––––––––– 



BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU

ĐỀ CƯƠNG ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

Năm 20.... - 20....

1. Tên đề tài:  


2. Chủ biên và các thành viên tham gia biên soạn:
3. Số ĐVHT hoặc số trang chuẩn (nếu có):

4. Đối tượng sử dụng: 

	Đối tượng sử dụng
	Hệ Trung cấp
	Hệ Cao đẳng
	Khác

	
	
	Chính quy
	Liên thông
	

	Chuyên ngành
	
	
	
	

	Ngoài chuyên ngành
	
	
	
	

	Khác
	
	
	
	


5. Đơn vị chủ trì: 


6.Quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu: số    /QĐ-CĐVP ngày     tháng    năm 

7. Thời gian họp:  

8. Địa điểm: 

9. Thành viên Hội đồng: 
- Tổng số:
................

- Có mặt:
................

- Vắng mặt: (Ghi rõ họ tên và trách nhiệm trong Hội đồng vắng)    …….................................................................................................................................

10. Khách mời dự: 

............................................................................................................................................................
11. Chủ nhiệm báo cáo:

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

12. Ý kiến của các thành viên Hội đồng
12.1. Chủ tịch:

12.2. Phản biện 1:

12.3. Phản biện 2:

12.4. Ý kiến của các thành viên khác trong Hội đồng

13. Kết quả bỏ phiếu đánh giá:

- Số phiếu phát ra:



- Số phiếu thu về:

- Số phiếu hợp lệ:



- Số phiếu không hợp lệ:

      - Số phiếu đánh giá ở mức:
+ Số phiếu đánh giá ở mức “ Đồng ý thông qua”:

 + Số phiếu đánh giá ở mức “Đồng ý thông qua đề cương nhưng có sửa đổi bổ sung”:

+ Số phiếu đánh giá ở mức “Không đồng ý thông qua”: 

      -  Đánh giá chung: Đạt  (

Không đạt  (
14. Kiến nghị và định hướng giải quyết:

                            Vĩnh Phúc, ngày...... tháng......năm 20…

	Xác nhận của đơn vị chủ trì

(ký, ghi rõ họ tên)
	Chủ tịch Hội đồng

(ký, ghi rõ họ tên)


	Thư ký

(ký, ghi rõ họ tên)


	
	


	TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĨNH PHÚC
KHOA (PHÒNG):

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

–––––––––––––––––––––––––


Mẫu 04/NCKH-CĐVP: Phiếu đăng ký kế hoạch nghiên cứu khoa học

PHIẾU ĐĂNG KÝ

KẾ HOẠCH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Năm 20..... - 20..... 

Đơn vị: ……………………………..

	STT
	Tên đề tài
	Tác giả
	Số ĐVHT
	Đối tượng sử dụng
	Thời gian duyệt đề cương sơ bộ cấp trường
	Thời gian nghiệm thu cấp cơ sở
	Ghi chú

	1
	
	
	
	
	Từ ………

Đến ………
	Từ ………

Đến ………
	

	2
	
	
	
	
	Từ ………

Đến ………
	Từ ………

Đến ………
	

	….
	………….
	………….
	………….
	………….
	………….
	………….
	


                                                                                                                                                                                                     Ngày.....tháng......năm.....
                                                                                   Trưởng khoa (bộ môn)

Mẫu 7a/NCKH- CĐVP: Báocáo tiến độ thực hiện đề tài giữa kỳ
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĨNH PHÚC
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	KHOA (PHÒNG)……………..


	Độc lập - Tự do – Hạnh phúc


Vĩnh Phúc, ngày       tháng      năm 20


BÁO CÁO
Tiến độ thực hiện đề tài năm học…




1. THÔNG TIN CHUNG:

1.1. Tên đề tài:

1.2. Chủ nhiệm đề tài:

1.3. Cơ quan chủ trì: 

1.4. Nội dung đăng ký của đề tài (trong năm thực hiện đề tài):
1.5. Thời gian nghiên cứu: 

Từ tháng . . . . . năm . . . . . . . .  đến tháng . . . . . năm . . . . . . . . . 

1.6. Kinh phí được duyệt trong năm: 
. Đã nhận: 
2. NỘI DUNG ĐÃ THỰC HIỆN VÀ SẢN PHẨM ĐÃ CÓ:

2.1 Nội dung báo cáo (nêu kết quả đã đạt được, tính mới, so sánh với mục tiêu của đề tài…)
2.2 Nội dung nghiên cứu trên đã được báo cáo tại Khoa, Phòng,Tạp chí, Hội nghị v.v… (nêu rõ thời điểm báo cáo, tên tạp chí đã đăng kết quả nghiên cứu…)

3. NỘI DUNG CHƯA HOÀN THÀNH (nguyên nhân):

5. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CÁC NỘI DUNG CÒN LẠI

6. ĐỀ NGHỊ:
	TRƯỞNG ĐƠN VỊ


	CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI




Mẫu 7b/NCKH-CĐVP: Biên bản kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài NCKH

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĨNH PHÚC
HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU ĐỀ TÀI 

CẤP CƠ SỞ (TRƯỜNG)

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

––––––––––––––––––––––––– 



BIÊN BẢN KIỂM TRA TIẾN ĐỘ ĐỀ TÀI NCKH

CẤP CƠ SỞ NĂM HỌC…..

1. Tên đề tài: 


2. Số ĐVHT hoặc số trang chuẩn (nếu có): ...........................................................
3. Chủ trì đề tài: 


Đơn vị: 
4. Các thành viên kiểm tra:

	TT
	Họ và tên
	Đơn vị công tác
	Trách nhiệm

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	


* Số có mặt:


* Số vắng mặt

5. Nội dung làm việc:


- Căn cứ vào hợp đồng đã ký, kiểm tra về tiến độ thực hiện các nội dung của đề tài NCKH theo đề cương đã được phê duyệt;


- Tình hình triển khai có gì khó khăn, bất thường cần điều chỉnh cả về phía quản lý và đề tài;


- Vấn đề chi tiêu kinh phí;


- Trên cơ sở các nội dung đề tài NCKH đã thực hiện các cấp quản lý quyết định việc triển khai nghiên cứu tiếp hoặc dừng lại.

6. Chủ nhiệm đề tài báo cáo: 

7. Kết quả đánh giá:


a. Về tiến độ *:



a.1. Đảm bảo tiến độ


(


a.2. Không đảm bảo


(



Lý do:


b. Nội dung (có vấn đề cần điều chỉnh hay không? – cụ thể)


c. Kiến nghị của Chủ nhiệm đề tài:


d. Kết luận và đề nghị của Hội đồng:

	THƯ KÝ
	TRƯỞNG BAN


Mẫu 09a hoặc 11a/NCKH-CĐVP: Phiếu đánh giá đề cương học tập và kịch bản lên lớp
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĨNH PHÚC
HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU ĐỀ TÀI 

CẤP CƠ SỞ (TRƯỜNG)

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

––––––––––––––––––––––––– 



PHIẾU ĐÁNH GIÁ NGHIỆM THU

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

Năm 20.... - 20....
1. Họ tên thành viên Hội đồng:


2. Đơn vị công tác:


3. Tên đề tài:


4. Họ tên chủ nhiệm và thành viên biên soạn:


5. Cơ quan chủ trì đề tài:


6. Ngày họp:


7. Địa điểm:


8. Quyết định thành lập Hội đồng số......./QĐ-CĐVP, ngày.... tháng.....năm 20....

9. Ý kiến đánh giá của thành viên hội đồng:

	Nội dung đánh giá
	Điểm tối đa
	Điểm đánh giá

	1. Thể thức trình bày, kết cấu các nội dung  đảm bảo quy định
	5
	

	2. Đầy đủ các thành phần của đề tài (Đề cương học tập, kịch bản lên lớp, phiếu học tập, giáo án điện tử)
	5
	

	3. Phân chia khối lượng kiến thức của học phần phù hợp với lịch trình học tập
	10
	

	4. Phân bổ phù hợp thời gian (Thời gian lên lớp, thời gian tư vấn, thời gian kiểm tra)
	5
	

	5. Phương pháp đánh giá, kiểm tra kết thúc học phần phù hợp
	5
	

	6. Kịch bản thể hiện được ý đồ sư phạm, sử dụng phương pháp phù hợp nội dung giảng dạy  
	20
	

	7. Kết hợp hiệu quả phiếu học tập với quá trình giảng dạy 
	10
	

	8. Cây kiến thức kết cấu khoa học và khái quát được nội dung kịch bản
	10
	

	9. Bố cục, kết cấu và nội dung từng kịch bản rõ ràng, dễ hiểu (dựa trên sự kết hợp kịch bản, đề cương, phiếu học tập và giáo án điện tử)
	20
	

	10. Các tài liệu hỗ trợ quá trình lên lớp được chuẩn bị đầy đủ và hỗ trợ tốt quá trình giảng dạy (câu hỏi thảo luận, hand down, tài liệu hướng dẫn học tập, các nội dung cho SV tự chuẩn bị,..)
	10
	

	Cộng
	100
	


Ghi chú: 

- Xếp loại đề tài: 

+ Loại A: Từ 90 đến 100 điểm

+ Loại D: Từ 40 đến 59 điểm

+ Loại B: Từ 75 đến 89 điểm

+ Không đạt yêu cầu: Dưới 40 điểm

+ Loại C: Từ 60 đến 74 điểm
- Điểm đánh giá  >15 điểm so với điểm TB thì không được làm căn cứ đánh giá kết quả.

  Vĩnh Phúc, ngày...... tháng......năm 20…



           Thành viên hội đồng

  

              (Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu 09b hoặc 11b/NCKH-CĐVP: Phiếu đánh giá  giáo trình
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĨNH PHÚC
HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU ĐỀ TÀI 

CẤP CƠ SỞ (TRƯỜNG)

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

––––––––––––––––––––––––– 



PHIẾU ĐÁNH GIÁ NGHIỆM THU

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

Năm 20.... - 20....
1. Họ tên thành viên Hội đồng:


2. Đơn vị công tác:


3. Tên đề tài:


4. Họ tên chủ nhiệm và thành viên biên soạn:


5. Cơ quan chủ trì đề tài:


6. Ngày họp:


7. Địa điểm:


8. Quyết định thành lập Hội đồng số......./QĐ-CĐVP, ngày.... tháng.....năm 20....

9. Ý kiến đánh giá của thành viên hội đồng:

	Nội dung đánh giá
	Điểm tối đa
	Điểm đánh giá

	1. Nội dung giáo trình phù hợp với đối tượng sử dụng và chương trình đào tạo của Nhà trường
	20
	

	2. Đảm bảo thể thức trình bày theo đúng quy định
	10
	

	3. Kết cấu của giáo trình đầy đủ các thành phần (lời nói đầu, bảng viết tắt, mục lục, câu hỏi ôn tập, tài liệu tham khảo, phụ lục..)
	10
	

	4. Văn phong mạch lạc, dễ hiểu, có dẫn chứng, bảng biểu minh họa rõ ràng, có ví dụ mẫu đối với các dạng bài tập vận dụng
	30
	

	5. Tham khảo đa dạng các tài liệu và có chọn lọc khi sử dụng
	10
	

	6. Tôn trọng quyền tác giả của các tài liệu thảo (trích dẫn nguồn tài liệu rõ ràng, không sao chép nguyên vẹn tài liệu,..)
	10
	

	7.  Câu hỏi ôn tập và bài tập phong phú cho phép đánh giá được các nội dung chủ yếu của từng chương
	10
	

	Cộng
	100
	


Ghi chú: 

- Xếp loại đề tài: 

+ Loại A: Từ 90 đến 100 điểm

+ Loại D: Từ 40 đến 59 điểm

+ Loại B: Từ 75 đến 89 điểm

+ Không đạt yêu cầu: Dưới 40 điểm

+ Loại C: Từ 60 đến 74 điểm
- Điểm đánh giá  >15 điểm so với điểm TB thì không được làm căn cứ đánh giá kết quả.

  Vĩnh Phúc, ngày...... tháng......năm 20…



           Thành viên hội đồng

  

              (Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu 09c hoặc 11c/NCKH-CĐVP:Phiếu đánh giá bài giảng gốc 
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĨNH PHÚC
HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU ĐỀ TÀI 

CẤP CƠ SỞ (TRƯỜNG)

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

––––––––––––––––––––––––– 



PHIẾU ĐÁNH GIÁ NGHIỆM THU

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

Năm 20.... - 20....
1. Họ tên thành viên Hội đồng:


2. Đơn vị công tác:


3. Tên đề tài:


4. Họ tên chủ nhiệm và thành viên biên soạn:


5. Cơ quan chủ trì đề tài:


6. Ngày họp:


7. Địa điểm:


8. Quyết định thành lập Hội đồng số......./QĐ-CĐVP, ngày.... tháng.....năm 20....

9. Ý kiến đánh giá của thành viên hội đồng:
	Nội dung đánh giá
	Điểm tối đa
	Điểm đánh giá

	1. Kết cấu đề cương và nội dung chi tiết phù hợp với đối tượng sử dụng và chương trình đào tạo của Nhà trường
	30
	

	2. Đảm bảo thể thức trình bày theo đúng quy định
	5
	

	3. Phân bổ thời lượng và hình thức giảng dạy từng phần phù hợp (Thời lượng từng chương, giảng lý thuyết hay thực hành)
	5
	

	4. Kết cấu của bài giảng đầy đủ các thành phần  (lời nói đầu, bảng viết tắt, mục lục, câu hỏi ôn tập, tài liệu tham khảo, phụ lục..)
	10
	

	5. Văn phong mạch lạc, dễ hiểu, xúc tích làm nổi bật các nội dung chính
	30
	

	6. Tham khảo đa dạng các tài liệu và có chọn lọc khi sử dụng 
	10
	

	7.  Câu hỏi ôn tập và bài tập phong phú cho phép đánh giá được các nội dung chủ yếu của từng chương
	10
	

	Cộng
	100
	


Ghi chú: 

- Xếp loại đề tài: 

+ Loại A: Từ 90 đến 100 điểm

+ Loại D: Từ 40 đến 59 điểm

+ Loại B: Từ 75 đến 89 điểm

+ Không đạt yêu cầu: Dưới 40 điểm

+ Loại C: Từ 60 đến 74 điểm
- Điểm đánh giá  >15 điểm so với điểm TB thì không được làm căn cứ đánh giá kết quả.

  Vĩnh Phúc, ngày...... tháng......năm 20…



           Thành viên hội đồng

  

              (Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu 09d hoặc 11d/NCKH-CĐVP:  Phiếu đánh giá bộ đề thi trắc nghiệm
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĨNH PHÚC
HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU ĐỀ TÀI 

CẤP CƠ SỞ (TRƯỜNG)

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

––––––––––––––––––––––––– 



PHIẾU ĐÁNH GIÁ NGHIỆM THU

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

Năm 20.... - 20....
1. Họ tên thành viên Hội đồng:


2. Đơn vị công tác:


3. Tên đề tài:


4. Họ tên chủ nhiệm và thành viên biên soạn:


5. Cơ quan chủ trì đề tài:


6. Ngày họp:


7. Địa điểm:


8. Quyết định thành lập Hội đồng số......./QĐ-CĐVP, ngày.... tháng.....năm 20....

9. Ý kiến đánh giá của thành viên hội đồng:

	Nội dung đánh giá
	Điểm tối đa
	Điểm đánh giá

	1. Đảm bảo thể thức trình bày theo đúng quy định
	10
	

	2. Đảm bảo đủ số lượng câu và đáp án theo quy định
	10
	

	3. Sử dụng nhiều dạng câu hỏi và cân đối số lượng câu hỏi đối với mỗi dạng
	10
	

	4. Số lượng câu hỏi cân đối với thời lượng của từng nội dung giảng dạy và có độ phủ toàn bộ nội dung giảng dạy
	20
	

	5. Câu hỏi rõ ràng, gắn với nội dung giảng dạy, không gây nhầm lẫn
	30
	

	6. Câu hỏi phù hợp với đối tượng đánh giá
	10
	

	7. Các đáp án trả lời câu hỏi chính xác, rõ ràng
	10
	

	Cộng
	100
	


Ghi chú: 

- Xếp loại đề tài: 

+ Loại A: Từ 90 đến 100 điểm

+ Loại D: Từ 40 đến 59 điểm

+ Loại B: Từ 75 đến 89 điểm

+ Không đạt yêu cầu: Dưới 40 điểm

+ Loại C: Từ 60 đến 74 điểm
- Điểm đánh giá  >15 điểm so với điểm TB thì không được làm căn cứ đánh giá kết quả.

  Vĩnh Phúc, ngày...... tháng......năm 20…



           Thành viên hội đồng

  

              (Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu 09e hoặc 11e/NCKH-CĐVP: Phiếu đánh giá bộ đề thi tự luận
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĨNH PHÚC
HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU ĐỀ TÀI 

CẤP CƠ SỞ (TRƯỜNG)

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

––––––––––––––––––––––––– 



PHIẾU ĐÁNH GIÁ NGHIỆM THU

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

Năm 20.... - 20....
1. Họ tên thành viên Hội đồng:


2. Đơn vị công tác:


3. Tên đề tài:


4. Họ tên chủ nhiệm và thành viên biên soạn:


5. Cơ quan chủ trì đề tài:


6. Ngày họp:


7. Địa điểm:


8. Quyết định thành lập Hội đồng số......./QĐ-CĐVP, ngày.... tháng.....năm 20....

9. Ý kiến đánh giá của thành viên hội đồng:

	Nội dung đánh giá
	Điểm tối đa
	Điểm đánh giá

	1. Đảm bảo thể thức trình bày theo đúng quy định về đề, đáp án
	10
	

	2. Đảm bảo đủ số lượng câu và đề, đáp án theo quy định
	10
	

	3. Sử dụng nhiều dạng câu hỏi và cân đối các dạng câu hỏi trong một đề
	10
	

	4. Câu hỏi rõ ràng, gắn với nội dung giảng dạy, có tính mở phát huy được năng lực thực tế của HS,SV
	20
	

	5. Các câu hỏi trong một đề có độ phủ nội dung giảng dạy
	20
	

	6. Câu hỏi phù hợp với khả năng của HS,SV
	10
	

	7. Các đáp án trả lời câu hỏi chính xác, rõ ràng không gây nhầm lẫn
	10
	

	8. Cho điểm thành phần đối với mỗi câu và mỗi ý của đáp án
	10
	

	Cộng
	100
	


Ghi chú: 

- Xếp loại đề tài: 

+ Loại A: Từ 90 đến 100 điểm

+ Loại D: Từ 40 đến 59 điểm

+ Loại B: Từ 75 đến 89 điểm

+ Không đạt yêu cầu: Dưới 40 điểm

+ Loại C: Từ 60 đến 74 điểm
- Điểm đánh giá  >15 điểm so với điểm TB thì không được làm căn cứ đánh giá kết quả.

  Vĩnh Phúc, ngày...... tháng......năm 20…



           Thành viên hội đồng

  

              (Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu 09f hoặc 11f/NCKH-CĐVP:  Phiếu đánh giá sáng kiến, cải tiến
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĨNH PHÚC
HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU ĐỀ TÀI 

CẤP CƠ SỞ (TRƯỜNG)

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

––––––––––––––––––––––––– 



PHIẾU ĐÁNH GIÁ NGHIỆM THU

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

Năm 20.... - 20....
1. Họ tên thành viên Hội đồng:


2. Đơn vị công tác:


3. Tên đề tài:


4. Họ tên chủ nhiệm và thành viên biên soạn:


5. Cơ quan chủ trì đề tài:


6. Ngày họp:


7. Địa điểm:


8. Quyết định thành lập Hội đồng số......./QĐ-CĐVP, ngày.... tháng.....năm 20....

9. Ý kiến đánh giá của thành viên hội đồng:

	Nội dung đánh giá
	Điểm tối đa
	Điểm đánh giá

	1. Đảm bảo thể thức trình bày theo đúng quy định
	10
	

	2. Bố cục của đề tài đầy đủ các thành phần  (lời nói đầu, bảng viết tắt, mục lục, câu hỏi ôn tập, tài liệu tham khảo, phụ lục..)
	10
	

	3. Đề cương có kết cấu khoa học, logic phù hợp với đối tượng  và nội dung nghiên cứu
	10
	

	4. Văn phong trình bày rõ ràng, dễ hiểu 
	20
	

	5. Dẫn chứng minh họa thực tế đa dạng (các bảng, biểu, mô hình,..)
	20
	

	6. Các phương pháp nghiên cứu khoa học được sử dụng  và kết hợp có hiệu quả (phương pháp thống kê, phân tích số liệu, …)
	10
	

	7. Chọn lọc tham khảo tài liệu và tôn trọng quyền tác giả của các tài liệu thảo (trích dẫn nguồn tài liệu rõ ràng, không sao chép nguyên vẹn tài liệu,..)
	10
	

	8. Có khả năng vận dụng vào thực tiễn 
	10
	

	Cộng
	100
	


Ghi chú: 

- Xếp loại đề tài: 

+ Loại A: Từ 90 đến 100 điểm

+ Loại D: Từ 40 đến 59 điểm

+ Loại B: Từ 75 đến 89 điểm

+ Không đạt yêu cầu: Dưới 40 điểm

+ Loại C: Từ 60 đến 74 điểm
- Điểm đánh giá  >15 điểm so với điểm TB thì không được làm căn cứ đánh giá kết quả.

  Vĩnh Phúc, ngày...... tháng......năm 20…



           Thành viên hội đồng

  

              (Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu 09g hoặc 11g/NCKH-CĐVP: Phiếu đánh đề án mở ngành đào tạo
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĨNH PHÚC
HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU ĐỀ TÀI 

CẤP CƠ SỞ (TRƯỜNG)

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

––––––––––––––––––––––––– 



PHIẾU ĐÁNH GIÁ NGHIỆM THU

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

Năm 20.... - 20....
1. Họ tên thành viên Hội đồng:


2. Đơn vị công tác:


3. Tên đề tài:


4. Họ tên chủ nhiệm và thành viên biên soạn:


5. Cơ quan chủ trì đề tài:


6. Ngày họp:


7. Địa điểm:


8. Quyết định thành lập Hội đồng số......./QĐ-CĐVP, ngày.... tháng.....năm 20....

9. Ý kiến đánh giá của thành viên hội đồng:

	Nội dung đánh giá
	Điểm tối đa
	Điểm đánh giá

	1. Đảm bảo thể thức trình bày theo quy định 
	10
	

	2. Đề án đầy đủ các văn bản và điều kiện theo quy định của Nhà nước về mở ngành đào tạo
	10
	

	3. Văn phong hành chính trình bày trong nội dung tờ trình mở ngành đào tạo rõ ràng, chuẩn  xác có tính thuyết phục 
	10
	

	4. Nội dung chương trình đào tạo được mô tả rõ ràng, chi tiết
	10
	

	5. Các khối kiến thức được phân phối hợp lý và tuân theo quy định về chương trình khung
	10
	

	6. Các học phần thuộc chương trình đào tạo được lựa chọn phù hợp với ngành  đào tạo và năng lực giảng dạy của GV
	10
	

	7. Các học phần chi tiết của chương trình đào tạo được xây dựng phù hợp với đối tượng người học và mục tiêu của ngành đào tạo
	20
	

	8. Đội ngũ giảng viên và cơ sở vật chất phục vụ đào tạo được đảm bảo đầy đủ
	10
	

	9. Xây dựng chuẩn đầu ra phù hợp với yêu cầu về nhân lực của xã hội và đơn vị tuyển dụng
	10
	

	Cộng
	100
	


Ghi chú: 

- Xếp loại đề tài: 

+ Loại A: Từ 90 đến 100 điểm

+ Loại D: Từ 40 đến 59 điểm

+ Loại B: Từ 75 đến 89 điểm

+ Không đạt yêu cầu: Dưới 40 điểm

+ Loại C: Từ 60 đến 74 điểm
- Điểm đánh giá  >15 điểm so với điểm TB thì không được làm căn cứ đánh giá kết quả.

  Vĩnh Phúc, ngày...... tháng......năm 20…



           Thành viên hội đồng

  

              (Ký, ghi rõ họ tên)
Mẫu 09h hoặc 11h/NCKH-CĐVP: Phiếu đánh đề tài thực hành

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĨNH PHÚC
HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU ĐỀ TÀI 

CẤP CƠ SỞ (TRƯỜNG)

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

––––––––––––––––––––––––– 



PHIẾU ĐÁNH GIÁ NGHIỆM THU

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

Năm 20.... - 20....
1. Họ tên thành viên Hội đồng:……………………………………………………………..
2. Đơn vị công tác:………………………………………………………………………….

3. Tên đề tài:………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………...
4. Họ tên chủ nhiệm và thành viên biên soạn:

……………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………...
5. Cơ quan chủ trì đề tài:……………………………………………………………………
6. Ngày họp:………………………………………………………………………………...
7. Địa điểm:…………………………………………………................................................
8. Quyết định thành lập Hội đồng số......./QĐ-CĐVP, ngày.... tháng.....năm 20....

9. Ý kiến đánh giá của thành viên hội đồng:

	Nội dung đánh giá
	Điểm tối đa
	Điểm đánh giá

	1. Sự phù hợp của đề tài với đối tượng sử dụng và ngành đào tạo của Nhà trường
	10
	

	2. Bố cục của đề tài (các nội dung thực hành và tài liệu hỗ trợ quá trình thực hành) 
	10
	

	3. Khả năng mô tả các nội dung và nghiệp vụ kinh tế trong các đơn vị
	30
	

	4. Khả năng gắn kết lý thuyết với thực tiễn công tác tại các đơn vị
	20
	

	5. Việc vận dụng các quy định pháp luật vào nội dung chương trình thực hành
	10
	

	6. Mức độ đánh giá kết quả người học 
	10
	

	7. Mức độ ứng dụng vào thực tiễn
	10
	

	Cộng
	100
	


Ghi chú: 

- Xếp loại đề tài: 

+ Loại A: Từ 90 đến 100 điểm

+ Loại D: Từ 40 đến 59 điểm

+ Loại B: Từ 75 đến 89 điểm

+ Không đạt yêu cầu: Dưới 40 điểm

+ Loại C: Từ 60 đến 74 điểm
- Điểm đánh giá  >15 điểm so với điểm TB thì không được làm căn cứ đánh giá kết quả.

  Vĩnh Phúc, ngày...... tháng......năm 20…



           Thành viên hội đồng

  

              (Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu 10 và mẫu 12/NCKH-CĐVP: Biên bản họp hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở (hoặc cấp trường)

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĨNH PHÚC
HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU ĐỀ TÀI 

CẤP CƠ SỞ (TRƯỜNG)

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

––––––––––––––––––––––––– 



BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

Năm 20.... - 20....

1. Tên đề tài:  


2. Chủ biên và các thành viên tham gia biên soạn:
3. Số ĐVHT hoặc số trang chuẩn (nếu có):

4. Đối tượng sử dụng: 

	Đối tượng sử dụng
	Hệ Trung cấp
	Hệ Cao đẳng
	Khác

	
	
	Chính quy
	Liên thông
	

	Chuyên ngành
	
	
	
	

	Ngoài chuyên ngành
	
	
	
	

	Khác
	
	
	
	


5. Đơn vị chủ trì: 


6. Quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu: số     /QĐ-CĐVP ngày       tháng        năm 

7. Thời gian họp:  

8. Địa điểm: 

9. Thành viên Hội đồng: 
- Tổng số:
................- Có mặt:
................- Vắng mặt: (Ghi rõ họ tên và trách nhiệm trong Hội đồng vắng)……............................................................................................................................

10. Khách mời dự: 

11. Chủ nhiệm báo cáo: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

12. Ý kiến của các thành viên Hội đồng
12.1. Chủ tịch:

12.2. Phản biện 1:

12.3. Phản biện 2:

12.4. Ý kiến của các thành viên khác trong Hội đồng (ghi rõ các ý kiến đóng góp của từng buổi họp hội đồng nghiệm thu)
13. Kết luận và kiến nghị của Hội đồng 
14. Kết quả bỏ phiếu đánh giá 

- Tổng số điểm: .................................................................................................................................... 
- Điểm trung bình ban đầu:................................................................................................................

- Tổng số đầu điểm: ………………............ Trong đó:    Hợp lệ: ………  Không hợp lệ: ………  

- Tổng số điểm hợp lệ:.........................................................................................................................

- Điểm trung bình cuối cùng:...........................................................................................................

- Xếp loại:

*Ghi chú:
- Xếp loại (theo điểm trung bình cuối cùng): 

               
- Điểm của thành viên hội đồng chênh lệch > 15 điểm so với điểm trung bình ban đầu coi là điểm không hợp lệ và không được tính vào tổng số điểm hợp lệ.

      




                         Vĩnh Phúc, ngày...... tháng......năm 20…

	Xác nhận của đơn vị chủ trì

(ký, ghi rõ họ tên)
	Chủ tịch Hội đồng

(ký, ghi rõ họ tên)


	Thư ký

(ký, ghi rõ họ tên)


	
	


Mẫu 13a/NCKH-CĐVP: Tờ trình hủy đề tài

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĨNH PHÚC
ĐƠN VỊ ……………………………..

    


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


     Vĩnh Phúc, ngày ....... tháng....... năm 200..…


TỜ TRÌNH

Về việc xin hủy thực hiện đề tài NCKH cấp…. năm…

Kính gửi:  
    - Ban Giám Hiệu trường Cao đẳng Vĩnh Phúc
- Phòng QLKH & HTQT

- Phòng KH – TC

- Ban lãnh đạo Khoa….
Tôi tên……………………………, là……………....công tác tại ........................

Theo Quyết định số.........................………………………. ngày …./…./………, tôi được phê duyệt thực hiện đề tài cấp ……………….. như sau:


Tên đề tài : « ……………………………………………………........................»


Tổng kinh phí thực hiện: ………………………. đ

Nay làm đơn kính đề nghị Ban Giám hiệu xem xét cho phép tôi được hủy thực hiện đề tài nói trên và hoàn trả kinh phí đã tạm ứng là ………………đ (………………………………..đồng) vì lý do………………………………………. …………………………………………………………………………….......................

Trân trọng cảm ơn.    

	Ý KIẾN CỦA LÃNH ĐẠO KHOA


	
	NGƯỜI ĐỀ NGHỊ

(Ký và ghi rõ họ tên)



	BAN GIÁM HIỆU
	
	PHÒNG QLKH&HTQT



Mẫu 13b/NCKH-CĐVP:  Tờ trình gia hạn đề tài

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĨNH PHÚC
ĐƠN VỊ ……………………………..

    


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


     Vĩnh Phúc, ngày ....... tháng....... năm 200..…


TỜ TRÌNH

Về việc xin gia hạn thực hiện đề tài NCKH cấp…. năm…

Kính gửi:     Ban Giám Hiệu trường Cao đẳng Vĩnh Phúc
Phòng QLKH & HTQT

Phòng KH – TC

Ban lãnh đạo Khoa….
Tôi tên……………………………, là……………....công tác tại .............................
.…………………Theo Quyết định số…………………………............. ngày …./…./………, tôi được phê duyệt thực hiện đề tài cấp …………như sau:

Tên đề tài : « ………………………………………………….................................»

Tổng kinh phí thực hiện: ………………………. ......đ

Thời gian đăng ký thực hiện từ ngày….. tháng ….../………đến ngày….. tháng..…./………

Thời gian gia hạn từ tháng ….../………đến tháng..…./………

Nội dung gia hạn:


Lý do gia hạn:


Kinh phí chuyển theo phần gia hạn (nếu có): ……………………….......đ

Trân trọng cảm ơn.    
	Ý KIẾN CỦA LÃNH ĐẠO KHOA


	
	NGƯỜI ĐỀ NGHỊ

(Ký và ghi rõ họ tên)

	BAN GIÁM HIỆU
	
	PHÒNG QLKH&HTQT


	TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĨNH PHÚC
HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU ĐỀ CƯƠNG
CẤP CƠ SỞ (TRƯỜNG)

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

––––––––––––––––––––––––– 



Mẫu 14a/NCKH-CĐVP: Phiếu nhận xét đề cương đề tài NCKH cấp cơ sở hoặc cấp trường
PHIẾU NHẬN XÉT 

ĐỀ CƯƠNG ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

Năm 20.... - 20....

I. Những thông tin chung

1. Tên đề tài: 



2. Chủ nhiệm đề tài: 


3. Tên đơn vị chủ trì thực hiện đề tài: 


4. Họ và tên người nhận xét


    Học vị: ……………………………Chức danh khoa học:…………………………….
    Ngành chuyên môn:………………Chức trách trong Hội đồng:…………………
II. Phần ý kiến nhận xét
1. Về tính cấp thiết của đề tài được lựa chọn xây dựng đề cương

..


2. Về mục tiêu, ý nghĩa nghiên cứu của đề tài
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu


4. Về phương pháp nghiên cứu

5. Về bố cục kết cấu, dung lượng và nội dung khoa học của đề cương
6.  Về dự kiến đóng góp mới của đề cương đề tài


7. Kết luận

                       Vĩnh Phúc, ngày           tháng         năm 20…


           Người nhận xét

  

          





(Ký, ghi rõ họ tên)
Mẫu 14b1/NCKH-CĐVP: Phiếu nhận xét đề cương học tập, kịch bản lên lớp
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĨNH PHÚC
HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU ĐỀ TÀI 

CẤP CƠ SỞ (TRƯỜNG)

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

––––––––––––––––––––––––– 



PHIẾU NHẬN XÉT

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

Năm 20.... - 20....

I. Những thông tin chung

1. Tên đề tài: 



2. Chủ nhiệm đề tài: 


3. Tên đơn vị chủ trì thực hiện đề tài: 


4. Họ và tên người nhận xét


    Học vị: ……………………………Chức danh khoa học:…………………………….

    Ngành chuyên môn:………………Chức trách trong Hội đồng:…………………

II. Phần ý kiến nhận xét 

1. Thể thức trình bày, kết cấu các nội dung:

2. Đầy đủ các thành phần của đề tài (Đề cương học tập, kịch bản lên lớp, phiếu học tập, giáo án điện tử)

3. Phân chia khối lượng kiến thức của học phần trong lịch trình học tập
4. Phân bổ thời gian (Thời gian giảng lý thuyết, thảo luận, tư vấn, kiểm tra)

5. Phương pháp đánh giá, kiểm tra kết thúc học phần phù hợp


6. Hình thức tổ chức thực hiện kịch bản ( Ý đồ sư phạm, phương pháp giảng dạy và tổ chức hoạt động học tập) 

7. Kết hợp phiếu học tập với quá trình giảng dạy trên lớp
8. Bố cục, kết cấu và nội dung từng kịch bản (dựa trên sự kết hợp kịch bản, đề cương, phiếu học tập và giáo án điện tử)

9.  Nội dung của phiếu học tập để SV chuẩn bị sẽ được vận dụng có hiệu quả trong giờ giảng trên giảng đường
10. Các tài liệu hỗ trợ quá trình lên lớp được chuẩn bị đầy đủ và hỗ trợ tốt quá trình giảng dạy (câu hỏi thảo luận, hand down, tài liệu hướng dẫn học tập, các nội dung cho SV tự chuẩn bị,..)

11. Dự kiến mức xếp loại (đánh dấu x vào ô tương ứng)

- Đạt  




- Không đạt 
12. Các nhận xét  về những tồn tại của đề tài và đề xuất hướng giải quyết (bắt buộc)


                         Vĩnh Phúc, ngày           tháng         năm 20…



           Người nhận xét

  

          





(Ký, ghi rõ họ tên)
Mẫu 14b2/NCKH-CĐVP: Phiếu nhận xét giáo trình
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĨNH PHÚC
HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU ĐỀ TÀI 

CẤP CƠ SỞ (TRƯỜNG)

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

––––––––––––––––––––––––– 



PHIẾU NHẬN XÉT

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

Năm 20.... - 20....

I. Những thông tin chung

1. Tên đề tài: 



2. Chủ nhiệm đề tài: 


3. Tên đơn vị chủ trì thực hiện đề tài: 


4. Họ và tên người nhận xét


    Học vị: ……………………………Chức danh khoa học:…………………………….

    Ngành chuyên môn:………………Chức trách trong Hội đồng:…………………

II. Phần ý kiến nhận xét 
1. Thể thức trình bày
2. Kết cấu các thành phần  (lời nói đầu, bảng viết tắt, mục lục, câu hỏi ôn tập, tài liệu tham khảo, phụ lục..)

3. Sự phù hợp của giáo trình với đối tượng sử dụng và chương trình đào tạo của Nhà trường
4. Cách viết và trình bày các nội dung cụ thể ( cách tiếp cận vấn đề, văn phong diễn đạt, dẫn chứng minh họa, bảng biểu, ví dụ mẫu đối với các dạng bài tập vận dụng)

5. Tham khảo và trích dẫn tài liệu tham khảo (số lượng tài liệu tham khảo và có sự chọn lọc khi xây dựng đề cương và nội dung viết)

6. Tôn trọng quyền tác giả của các tài liệu thảo (trích dẫn nguồn tài liệu rõ ràng, không sao chép nguyên vẹn tài liệu,..)

7. Nội dung và số lượng câu hỏi ôn tập và bài tập của từng chương

8. Dự kiến mức xếp loại (đánh dấu x vào ô tương ứng)

- Đạt  




- Không đạt 
9. Các nhận xét  về những tồn tại của đề tài và đề xuất hướng giải quyết (bắt buộc)


                         Vĩnh Phúc, ngày           tháng         năm 20…



           Người nhận xét

  

          





(Ký, ghi rõ họ tên)
Mẫu 14b3/NCKH-CĐVP: Phiếu nhận xét bài giảng gốc
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĨNH PHÚC
HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU ĐỀ TÀI 

CẤP CƠ SỞ (TRƯỜNG)

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

––––––––––––––––––––––––– 



PHIẾU NHẬN XÉT

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

Năm 20.... - 20....

I. Những thông tin chung

1. Tên đề tài: 



2. Chủ nhiệm đề tài: 


3. Tên đơn vị chủ trì thực hiện đề tài: 


4. Họ và tên người nhận xét


    Học vị: ……………………………Chức danh khoa học:…………………………….

    Ngành chuyên môn:………………Chức trách trong Hội đồng:…………………

II. Phần ý kiến nhận xét 

1. Thể thức trình bày của từng  nội dung

2. Kết cấu đề cương và nội dung chi tiết phù hợp với đối tượng sử dụng và chương trình đào tạo của Nhà trường
3. Phân bổ thời lượng và hình thức giảng dạy từng phần phù hợp (Thời lượng từng chương, giảng lý thuyết hay thực hành)

4. Kết cấu của bài giảng đầy đủ các thành phần  (lời nói đầu, bảng viết tắt, mục lục, câu hỏi ôn tập, tài liệu tham khảo, phụ lục..)

5. Cách trình bày các nội dung chi tiết (Văn phong mạch lạc, dễ hiểu, xúc tích làm nổi bật các nội dung chính)

6. Chọn lọc tài liệu tham khảo để sử dụng, trích dẫn

7. Câu hỏi ôn tập và bài tập của từng chương

8. Dự kiến mức xếp loại (đánh dấu x vào ô tương ứng)

- Đạt  




- Không đạt 
9. Các nhận xét  về những tồn tại của đề tài và đề xuất hướng giải quyết (bắt buộc)


                         Vĩnh Phúc, ngày           tháng         năm 20…



           Người nhận xét

  

          





(Ký, ghi rõ họ tên)
Mẫu 14b4/NCKH-CĐVP:  Phiếu nhận xét bộ đề thi trắc nghiệm
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĨNH PHÚC
HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU ĐỀ TÀI 

CẤP CƠ SỞ (TRƯỜNG)

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

––––––––––––––––––––––––– 



PHIẾU NHẬN XÉT

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

Năm 20.... - 20....

I. Những thông tin chung

1. Tên đề tài: 



2. Chủ nhiệm đề tài: 


3. Tên đơn vị chủ trì thực hiện đề tài: 


4. Họ và tên người nhận xét


    Học vị: ……………………………Chức danh khoa học:…………………………….

    Ngành chuyên môn:………………Chức trách trong Hội đồng:…………………

II. Phần ý kiến nhận xét 

1. Thể thức trình bày văn bản

2. Số lượng câu hỏi và đáp án theo quy định
3. Các dạng câu hỏi được sử dụng (Sử dụng các dạng câu hỏi và cân đối số lượng câu hỏi đối với mỗi dạng)

4. Số lượng câu hỏi cân đối với thời lượng của từng nội dung giảng dạy và có độ phủ toàn bộ nội dung giảng dạy
5. Cách đặt câu hỏi (Câu hỏi rõ ràng, gắn với nội dung giảng dạy, không gây nhầm lẫn)

6. Độ khó của câu hỏi (Câu hỏi phù hợp với đối tượng đánh giá, sử dụng)

7. Các đáp án trả lời câu hỏi chính xác, rõ ràng


8. Dự kiến mức xếp loại (đánh dấu x vào ô tương ứng)

- Đạt  




- Không đạt 
9. Các nhận xét  về những tồn tại của đề tài và đề xuất hướng giải quyết (bắt buộc)


                         Vĩnh Phúc, ngày           tháng         năm 20…



           Người nhận xét

  

          





(Ký, ghi rõ họ tên)
Mẫu 14b5/NCKH-CĐVP: Phiếu nhận xét bộ đề thi tự luận
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĨNH PHÚC
HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU ĐỀ TÀI 

CẤP CƠ SỞ (TRƯỜNG)

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

––––––––––––––––––––––––– 



PHIẾU NHẬN XÉT

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

Năm 20.... - 20....

I. Những thông tin chung

1. Tên đề tài: 



2. Chủ nhiệm đề tài: 


3. Tên đơn vị chủ trì thực hiện đề tài: 


4. Họ và tên người nhận xét


    Học vị: ……………………………Chức danh khoa học:…………………………….

    Ngành chuyên môn:………………Chức trách trong Hội đồng:…………………

II. Phần ý kiến nhận xét 

1. Thể thức trình bày theo đúng quy định về đề, đáp án

2. Đảm bảo đủ số lượng câu và đề, đáp án theo quy định
3. Sử dụng nhiều dạng câu hỏi và cân đối các dạng câu hỏi trong một đề
4. Câu hỏi rõ ràng, gắn với nội dung giảng dạy, có tính mở phát huy được năng lực thực tế của HS,SV

5. Các câu hỏi trong một đề có độ phủ nội dung giảng dạy
6. Độ khó của câu hỏi (Câu hỏi phù hợp với đối tượng đánh giá, sử dụng)

7. Đáp án trả lời câu hỏi  (chính xác, rõ ràng không gây nhầm lẫn

8. Cho điểm thành phần đối với mỗi câu và mỗi ý của đáp án
9. Dự kiến mức xếp loại (đánh dấu x vào ô tương ứng)

- Đạt  




- Không đạt 
10. Các nhận xét  về những tồn tại của đề tài và đề xuất hướng giải quyết (bắt buộc)


                         Vĩnh Phúc, ngày           tháng         năm 20…



           Người nhận xét

  

          





(Ký, ghi rõ họ tên)
Mẫu 14b6/NCKH-CĐVP: Phiếu nhận xét  đề tài sáng kiến, cải tiến
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĨNH PHÚC
HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU ĐỀ TÀI 

CẤP CƠ SỞ (TRƯỜNG)

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

––––––––––––––––––––––––– 



PHIẾU NHẬN XÉT

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

Năm 20.... - 20....

I. Những thông tin chung

1. Tên đề tài: 



2. Chủ nhiệm đề tài: 


3. Tên đơn vị chủ trì thực hiện đề tài: 


4. Họ và tên người nhận xét


    Học vị: ……………………………Chức danh khoa học:…………………………….

    Ngành chuyên môn:………………Chức trách trong Hội đồng:…………………

II. Phần ý kiến nhận xét 

1. Thể thức trình bày
2. Bố cục của đề tài đầy đủ các thành phần  (lời nói đầu, bảng viết tắt, mục lục, câu hỏi ôn tập, tài liệu tham khảo, phụ lục..)

3. Đề cương có kết cấu khoa học, logic phù hợp với đối tượng  và nội dung nghiên cứu


4. Cách trình bày các nội dung chi tiết ( Văn phong trình bày rõ ràng, dễ hiểu)

5. Dẫn chứng minh họa thực tế đa dạng (các bảng, biểu, mô hình,..)


6. Các phương pháp nghiên cứu khoa học được sử dụng  và kết hợp có hiệu quả (phương pháp thống kê, phân tích số liệu, …)

7. Tham khảo tài liệu ( trích dẫn nguồn tài liệu rõ ràng, không sao chép nguyên vẹn tài liệu,..)


8. khả năng vận dụng vào thực tiễn 

9. Dự kiến mức xếp loại (đánh dấu x vào ô tương ứng)

- Đạt  




- Không đạt 
10. Các nhận xét  về những tồn tại của đề tài và đề xuất hướng giải quyết (bắt buộc)


                         Vĩnh Phúc, ngày           tháng         năm 20…



           Người nhận xét

  

          





(Ký, ghi rõ họ tên)
Mẫu 14b7/NCKH-CĐVP:   Phiếu nhận xét  đề án mở ngành đào tạo
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĨNH PHÚC
HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU ĐỀ TÀI 

CẤP CƠ SỞ (TRƯỜNG)

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

––––––––––––––––––––––––– 



PHIẾU NHẬN XÉT

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

Năm 20.... - 20....

I. Những thông tin chung

1. Tên đề tài: 



2. Chủ nhiệm đề tài: 


3. Tên đơn vị chủ trì thực hiện đề tài: 


4. Họ và tên người nhận xét


    Học vị: ……………………………Chức danh khoa học:…………………………….

    Ngành chuyên môn:………………Chức trách trong Hội đồng:…………………

II. Phần ý kiến nhận xét 

1. Thể thức trình bày
2. Đề án có đầy đủ các văn bản và điều kiện theo quy định của Nhà nước về mở ngành đào tạo
3. Cách trình bày các nội dung chi tiết của tờ trình mở ngành đào tạo (văn phong hành chính rõ ràng, chuẩn  xác có tính thuyết phục)

4. Nội dung chương trình đào tạo (mô tả rõ ràng, chi tiết,..)

5. Xây dựng các khối kiến thức (phân phối hợp lý và tuân theo quy định về chương trình khung)

6. Lựa chọn các học phần trong chương trình đào tạo (phù hợp với ngành  đào tạo và năng lực giảng dạy của đội ngũ giảng viên nhà trường)
7. Xây dựng các học phần chi tiết của chương trình đào tạo ( phù hợp với đối tượng người học và mục tiêu của ngành đào tạo)

8. Đội ngũ giảng viên và cơ sở vật chất phục vụ đào tạo
9. Xây dựng chuẩn đầu ra phù hợp với yêu cầu về nhân lực của xã hội và đơn vị tuyển dụng
10. Dự kiến mức xếp loại (đánh dấu x vào ô tương ứng)

- Đạt  




- Không đạt 
11. Các nhận xét  về những tồn tại của đề tài và đề xuất hướng giải quyết (bắt buộc)


                         Vĩnh Phúc, ngày           tháng         năm 20…



           Người nhận xét

  

          





(Ký, ghi rõ họ tên)
Mẫu 14b8/NCKH-CĐVP:  Phiếu nhận xét  đề tài thực hành

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĨNH PHÚC
HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU ĐỀ TÀI 

CẤP CƠ SỞ (TRƯỜNG)

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

––––––––––––––––––––––––– 



PHIẾU NHẬN XÉT

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

Năm 20.... - 20....

I. Những thông tin chung

1. Tên đề tài: 



2. Chủ nhiệm đề tài: 


3. Tên đơn vị chủ trì thực hiện đề tài: 


4. Họ và tên người nhận xét


    Học vị: ……………………………Chức danh khoa học:…………………………….

    Ngành chuyên môn:………………Chức trách trong Hội đồng:…………………

II. Phần ý kiến nhận xét 

1. Mức độ phù hợp của đề tài với đối tượng sử dụng và ngành đào tạo của Nhà trường
2. Về bố cục của đề tài (các nội dung thực hành và tài liệu hỗ trợ quá trình thực hành) 
3. Khả năng mô tả các nội dung và nghiệp vụ kinh tế trong các đơn vị
4. Khả năng gắn kết lý thuyết với thực tiễn công tác tại các đơn vị
5. Việc vận dụng các quy định pháp luật vào nội dung chương trình thực hành
6. Mức độ đánh giá kết quả người học 
7. Khả năng ứng dụng của đề tài vào thực tiễn
8. Các nhận xét khác về đề tài hoặc đóng góp ý kiến đề chủ nhiệm đề tài xem xét, chỉnh sửa

9. Dự kiến mức xếp loại (đánh dấu x vào ô tương ứng)

- Đạt  




- Không đạt 
10. Kết luận

                  




Vĩnh Phúc, ngày           tháng         năm 20…



           Người nhận xét

  

          





(Ký, ghi rõ họ tên)
Mẫu 15a/NCKH-CĐVP: Bìa đề cương học tập
TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĨNH PHÚC
KHOA………………….


LOGO TRƯỜNG
ĐỀ CƯƠNG HỌC TẬP
HỌC PHẦN…………………………

Số ĐVHT:……X (LT/TH)
CHUYÊN NGÀNH…………………….
NĂM HỌC ĐĂNG KÝ……………………….
(Lưu hành nội bộ)
Chủ biên:…………… Đơn vị:………………..

                .……………Đơn vị:………………..

Vĩnh Phúc, 201…

Mẫu 15b/NCKH-CĐVP: Hướng dẫn xây dựng đề cương học tập
ĐỀ CƯƠNG HỌC TẬP HỌC PHẦN 

Học phần:…………………………Mã số......(Yêu cầu chủ biên dự kiến ghi- ít nhất 3 chữ cái viết in hoa)
Chuyên ngành đào tạo:……………Số ĐVHT: ..X (LT/TH)
A. THÔNG TIN VỀ GIẢNG VIÊN GIẢNG DẠY ( Năm học ……….)

	STT
	HỌ VÀ TÊN
	HỌC HÀM, HỌC VỊ
	CHỨC DANH

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC
	ĐIỆN THOẠI, EMAIL

	1

2

…..
	
	
	
	


B. CÁC THÔNG TIN CHUNG VỀ HỌC PHẦN
1. Thời lượng và phân bổ thời gian học:

- Tổng số giờ học phần… theo yêu cầu của chương trình đào tạo, trong đó:

+ Lý thuyết trên lớp
                                         : …………… giờ

+ Bài tập / Thảo luận trên lớp
      


    : …………… giờ 

+ Thực hành thực tập tại phòng thực hành hoặc cơ sở SX

      
    : ……………giờ

+ Kiểm tra đánh giá

   


    :…………….giờ

     - Số giờ học theo phương thức đào tạo ĐVHT yêu cầu:

+ Tự học, tự nghiên cứu                                                    


    :……………..giờ

+ Giờ tư vấn 




    : …………… giờ
(Số giờ tư vấn ít nhất bằng số ĐVHT của học phần, dự kiến thời điểm thực hiện giờ tư vấn ) 
2. Điều kiện tiên quyết: Nêu rõ học phần tiên quyết (học phần tiên quyết là học phần cung cấp kiến thức nền tảng và phải dạy trước học phần đang xây dựng đề cương).
3. Mục tiêu chung của học phần: Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, thái độ mà người học có được sau khi học xong học phần.

4. Mô tả vắn tắt nội dung học phần: Tóm tắt ngắn gọn nội dung học phần, bao gồm các khái niệm, lý thuyết chính của nội dung học phần, các phương pháp nghiên cứu, các thành tựu và triển vọng của học phần… ( 150 từ)
5. Phân bổ thời lượng và nội dung chương trình chi tiết của học phần ( Giống như phần mục lục để giúp SV có thể nhận diện được “ độ lớn” của HP, thấy được sự logic của môn học)
 Phân bổ thời lượng 
	Tên chương
	Số kịch bản
	Số giờ
	Số giờ lý thuyết
	Số giờ thực hành

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


 Nội dung chi tiết học phần
6. Học liệu
· Tài liệu bắt buộc 
[1]. Ghi rõ tên tài liệu, tác giả, đơn vị xuất bản, nhà xuất bản, năm xuất bản;

[2]. …………………………………………………………………………..
· Tài liệu tham khảo
[3]. …………………………………………………………………………..
[4]. …………………………………………………………………………..
- Website: 
[5]. …………………………………………………………………………..
[6]. …………………………………………………………………………..
C. HÌNH THỨC VÀ LỊCH TRÌNH THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA HỌC PHẦN
- Mỗi học phần được thiết kế 15 kịch bản ứng với 15 tuần lên lớp. Số giờ của mỗi kịch bản lên lớp tương ứng với thời lượng của từng học phần theo yêu cầu của chương trình đào tạo.
* Tuần 1: (.........giờ - Công tác chuẩn bị)

	Nội dung công việc
	Địa điểm/

(Số giờ TC)
	Người/ Đơn vị thực hiện
	Nhiệm vụ của sinh viên
	Ghi chú

	Phát hành tài liệu
	Thư viện
	- Trung tâm Thông tin – Thư viện
- Cố vấn học tập thông báo cho BCS
	BCS lớp nhận tài liệu tại Thư viện và phát cho lớp sinh viên
	

	Hướng dẫn nghiên cứu tài liệu, phương pháp học tập và các kỹ năng học tập cần thiết 
	Giảng đường
	Giảng viên phụ trách giảng dạy
	Có mặt đầy đủ, nghe, ghi chép, nêu các thắc mắc về học phần
	


* Tuần 2: (.........giờ)
	Hình thức tổ chức dạy học
	Địa điểm/

(Số giờ TC)
	Nội dung chính
	Nhiệm vụ của sinh viên

(Nêu rõ địa chỉ tài liệu)
	Ghi chú

	Lý thuyết trên lớp
	
	
	
	

	Bài tập/thảo luận/hoặc giờ kiểm tra trên lớp
	
	
	
	

	Thực hành ngoài lớp (VD: thực hành trên phòng thực hành,..)
	
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	
	
	
	

	Kiểm tra, đánh giá
	
	
	
	

	Tư vấn ( Nếu có)
	
	Ghi rõ nội dung dự kiến tư vấn 
	
	


* Tuần 2: (.........giờ)
	Hình thức tổ chức dạy học
	Địa điểm/

(Số giờ TC)
	Nội dung chính
	Nhiệm vụ của sinh viên

(Nêu rõ địa chỉ tài liệu)
	Ghi chú

	Lý thuyết trên lớp
	
	
	
	

	Bài tập/thảo luận/hoặc giờ kiểm tra trên lớp
	
	
	
	

	Thực hành ngoài lớp (VD: thực hành trên phòng thực hành,..)
	
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	
	
	
	

	Kiểm tra, đánh giá
	
	
	
	

	Tư vấn ( Nếu có)
	
	Ghi rõ nội dung dự kiến tư vấn 
	
	


Tương tự như vậy thiết kế cho các tuần còn lại
Chú ý: - Ngoài các kịch bản chính, mỗi học phần có 1 kịch bản phụ giành cho buổi hệ thống, giải đáp, hướng dẫn ôn tập trước khi thi với thời lượng kịch bản bằng số lượng ĐVHT của học phần.
- Buổi này do lớp sinh viên chủ động liên hệ với giáo viên giảng dạy trong quỹ thời gian ôn tập.

D. PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC KIỂM TRA – ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP

* Điểm chuyên cần: (Trọng số 20%) 

Trong đó:
· Lên lớp đầy đủ: 40%

· Hăng hái phát biểu xây dựng bài: 30%
· Hoàn thành tốt phiếu học tập theo yêu cầu của giảng viên: 30%
* Điểm kiểm tra: (Trọng số 20%) Học phần sẽ có các bài kiểm tra và bài tập nhóm, hoặc bài tiểu luận hoặc bài tập cá nhân. Tổng số bài kiểm tra; bài tập nhóm hoặc bài tiểu luận hoặc bài tập cá nhân bằng số ĐVHT của học phần, quy định như sau:

+ Học phần có 2 TC: 2 bài kiểm tra (trong đó có 1 bài tập hoặc bài tập nhóm hoặc bài tiểu luận)

+Học phần có 3 TC: 3 bài kiểm tra (trong đó có 1 bài tập hoặc bài tập nhóm hoặc bài tiểu luận và 2 bài kiểm tra trên lớp hoặc ngược lại)

+Học phần có 4 TC: 4 bài kiểm tra (trong đó có 2 bài tập hoặc 2 bài tập nhóm hoặc 2 bài tiểu luận và 2 bài kiểm tra trên lớp)

* Điểm thi kết thúc học phần: ( Trọng số 60%)
 Điều kiện được dự thi kết thúc học phần: Sinh viên phải tham dự trên 50% số giờ trên lớp, phiếu học tập và các bài kiểm tra.
E. DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT:…………………………………………………….
	Duyệt
	Vĩnh Phúc, ngày…….tháng……năm 20…..

	Hiệu Trưởng 

( Ký tên )
	     Trưởng khoa

( Ký tên )
	    Trưởng bộ môn


Ghi chú: Đây là tài liệu bắt buộc bộ môn phải cung cấp cho sinh viên trước khi giảng ít nhất là 1 tuần
Mẫu 16a/NCKH-CĐVP: Bìa kịch bản lên lớp

TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĨNH PHÚC
KHOA………………….


LOGO TRƯỜNG
KỊCH BẢN LÊN LỚP

HỌC PHẦN…………………………..

Số ĐVHT:….(LT/TH) Số kịch bản:………….
CHUYÊN NGÀNH:……………………..
HỆ…………….NĂM HỌC ĐĂNG KÝ………………
(Lưu hành nội bộ)

Chủ biên:…………… Đơn vị:………………..

               ……………Đơn vị:………………..

Vĩnh Phúc, 201…

Mẫu 16b/NCKH-CĐVP: Hướng dẫn xây dựng kịch bản
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĨNH PHÚC
Khoa:……………………………………….

Bộ môn……………………………………..
	KỊCH BẢN 

HỌC PHẦN ……………………..(……..ĐVHT)


	Kịch bản số……………………..Thời lượng………giờ
Tên kịch bản:……………………..


I.  Mục tiêu
-  Về kiến thức:……………………………………………………………………
-  Về kỹ năng:……………………………………………………………………..

-  Về thái độ:……………………………………………………………………..
II. Tiến trình lên lớp

1. Thu phiếu học tập tuần trước

Sau khi thu phiếu học tập, Giảng viên kiểm soát nhanh để đưa ra một số nhận xét về ý thức chuẩn bị của sinh viên, nội dung phiếu học tập và những nội dung sinh viên yêu cầu làm rõ để hướng quá trình học tập trên lớp theo yêu cầu của sinh viên.
2. Khởi động tư duy
Tùy từng nội dung môn học và giờ giảng cụ thể để lựa chọn cách “khởi động” giờ giảng cho phù hợp đem lại hiệu quả giảng dạy cao nhất. (Có thể chọn các trò chơi, câu hỏi trắc nghiệm hoặc chuyện vui, có liên quan đến giờ giảng, yêu cầu chỉ rõ mấy phương án để từng giáo viên có thể lựa chọn theo khả năng và năng khiếu của giáo viên)

3. Giảng bài mới

a. Đưa ra sơ đồ "Cây kiến thức"  cho sinh viên nhận biết được các nội dung sẽ học trong tuần (hoặc trong giờ).

- Xác định N1, N2, N3 để có phương pháp và hình thức giảng dạy phù hợp.


b. Hình thức tổ chức thực hiện

	Hình thức, địa điểm, thời lượng

(giờ)
	Nội dung thực hiện
	Hoạt động 

của giảng viên
	Hoạt động

 của sinh viên

	Giảng lý thuyết trên giảng đường (….phút)
	1:……………......

2:………………

3:………………
	· Diễn giải

· Chứng minh

· Phỏng vấn 
	· Ghi chép nội dung chính
· Trả lời câu hỏi

· Vận dụng…..

	Thảo luận trên lớp (….phút)
	Vấn đề A

Vấn đề B
	………..
	…………….

	Bài tập thực hành (nếu có) (….phút)
	Nội dung bài tập
	Hướng dẫn cách giải
	Vận dụng kiến thức giải bài tập

	Kiểm tra

(nếu có)
	Nội dung kiểm tra
	Quan sát, hướng dẫn
	Thực hiện yêu cầu giảng viên

	………
	………….
	……………
	………………

	Tư vấn (thời gian, địa điểm)

(Nội dung này được thực hiện vào 1 buổi của tuần cuối cùng)
	Trả lời các thắc mắc của sinh viên, tư vấn hướng dẫn cách làm bài tập
	Nắm trước các câu hỏi qua email hoặc điện thoại
	Tập hợp đúng giờ, chuẩn bị câu hỏi, giấy bút


4. Phần kết thúc 

a, Chốt lại kiến thức của bài học
- Giảng viên chốt lại kiến thức của buổi học, chỉ ra từ khóa của buổi học.

- Giảng viên đưa ra câu hỏi cho sinh viên: trong giờ học này sinh viên có những vấn đề chính gì cần phải ghi nhớ

- Lựa chọn kiến thức trọng tâm của bài học để xây dựng cây kiến thức (dựa trên sơ đồ tư duy để làm rõ các nội dung liên quan đến kiến thức trọng tâm đó)
b,Giao nhiệm vụ về nhà cho sinh viên
- Nghiên cứu và trả lời các câu hỏi mà giảng viên đã đưa ra ở các phần trong nội dung bài học dựa trên các tài liệu mà giảng viên đã đưa ra để hoàn thiện "Cây kiến thức"

………..

- Nêu tên bài học của giờ học sau và các tài liệu mà sinh viên cần đọc trước để chuẩn bị cho giờ học tới.

- Giới thiệu một số địa chỉ trang Web để tìm hiểu thêm về bài học

- Yêu cầu sinh viên vào đầu giờ học sau cần nộp lại toàn bộ nội dung đã được giao về nhà.

	Trưởng khoa

	T/M BỘ MÔN

Trưởng bộ môn

(Ký tên)


Chú ý: 

· Tài liệu này do tập thể bộ môn cùng biên soạn với sự chủ trì của trưởng bộ môn hoặc giáo viên được bộ môn phân công.

· Các giáo viên lên lớp căn cứ vào kịch bản này để trình diễn, truyền đạt những nội dung đã xây dựng.

· Kịch bản phải phù hợp về thời lượng, nội dung theo đề cương học tập.

Mẫu 16c/NCKH-CĐVP: Ví dụ mẫu về kịch bản lên lớp

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĨNH PHÚC
KHOA LUẬT


	HỌC PHẦN:

QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH CÔNG

(2 ĐVHT)


Kịch bản số 08           Thời lượng: 50 phút

Tên kịch bản: 

QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH CÔNG VỀ ĐẦU TƯ

I. Mục tiêu

1. Về kiến thức
- Trình bày, phân tích được khái niệm và sự cần thiết quản lý hành chính công đối với đầu tư.

- Phân tích được nội dung các hoạt động quản lý hành chính công đối với đầu tư.

2. Về kỹ năng
- Có thể đánh giá khái quát ảnh hưởng, tác động của hoạt động đầu tư đối với các lĩnh vực của đời sống xã hội.

- Có thể đánh giá hiệu quả của hoạt động quản lý nhà nước đối với đầu tư trong giai đoạn hiện nay.

3. Về thái độ

- Nhận thức đúng đắn về vai trò của nhà nước đối với việc quản lý hoạt động đầu tư.

- Tích cực, chủ động vận dụng những kiến thức đã học vào thực tiễn.

II. Tiến trình lên lớp

1. Thu phiếu học tập tuần 8

Giảng viên thu phiếu học tập của tuần 8, đọc nhanh phiếu học tập, đưa ra một số nhận xét chung nhất về ý thức và nội dung phiếu học tập mà sinh viên đã chuẩn bị.

2.  Khởi động tư duy (03 phút)
· Giảng viên trình chiếu một đoạn video clip về hình ảnh đất nước Việt Nam sau 25 năm đổi mới.

· Giảng viên trao đổi với sinh viên về nội dung đoạn video clip và đặt vấn đề vào bài mới.

3.  Phần nội dung 

a. Đưa ra sơ đồ “Cây kiến thức” để sinh viên nhận biết được các nội dung sẽ học trong giờ học (1 phút):

b. Hình thức tổ chức thực hiện

	Hình thức,

thời lượng
	Nội dung thực hiện
	Hoạt động

của giảng viên
	Hoạt động

của sinh viên

	Lý thuyết

(5 phút)


	1. Khái niệm

Quản lý hành chính công về đầu tư là sự tác động có tổ chức và điều chỉnh bằng quyền lực nhà nước đối với các hoạt động đầu tư, do các cơ quan trong hệ thống hành pháp tiến hành trên cơ sở các quy định của pháp luật nhằm đạt được mục tiêu phát kinh tế - xã hội mà nhà nước đã đặt ra trong từng thời kỳ.
	- Kiểm tra phiếu học tập của sinh viên để biết sinh viên đã hiểu khái niệm quản lý hành chính công về đầu tư hay chưa?

- Yêu cầu sinh viên trình bày các khái niệm: 1. Đầu tư; 2. Quản lý hành chính công về đầu tư.

- Yêu cầu sinh viên xác định các yếu tố quản lý hành chính công về đầu tư:

+ Chủ thể quản lý

+ Đối tượng quản lý

+ Mục tiêu quản lý

+ Công cụ quản lý

- Nhắc lại khái niệm quản lý hành chính công về đầu tư 
	- Trình bày các nội dung theo yêu cầu của giảng viên

- Dựa vào nội dung tài liệu đã nghiên cứu và nội dung bài học trước, xác định các yếu tố quản lý hành chính công.

	
	2. Sự cần thiết


	Đọc phiếu học tập của sinh viên, xác định những nội dung sinh viên đã hiểu và những nội dung mà sinh viên chưa hiểu; nội dung sinh viên yêu cầu giảng viên làm rõ.
	

	Lý thuyết

(7 – 8 phút)


	- Nhà nước thực hiện việc quản lý đối với đầu tư để điều hòa mâu thuẫn về lợi ích giữa các chủ thể khi tiến hành các hoạt động đầu tư, bao gồm:

+ Mâu thuẫn lợi ích giữa nhà đầu tư với nhà nước

+ Mâu thuẫn lợi ích giữa các nhà đầu tư

+ Mâu thuẫn lợi ích của nhà đầu tư với lợi ích của toàn xã hội.
	- Yêu cầu một số sinh viên trình bày nội dung:

+ Mâu thuẫn trong đầu tư gồm mâu thuẫn giữa các chủ thể nào? Ví dụ minh họa

+ Nhà nước điều hòa các mâu thuẫn bằng biện pháp nào?

- Giải quyết thắc mắc của sinh viên (nếu có)

- Giải quyết vấn đề mà sinh viên yêu cầu làm rõ trong phiếu học tập (nếu có)

- Mở rộng vấn đề: Tại sao nhà nước phải điều hòa mâu thuẫn giữa các chủ thể khi tiến hành hoạt động đầu tư?

- Đưa ra câu hỏi để sinh viên ghi nhớ từ khóa của nội dung: Một từ chỉ việc nhà nước tham gia quản lý đầu tư để dung hòa lợi ích giữa các chủ thể, có 15 chữ cái, bắt đầu bằng chữ Đ, kết thúc bằng chữ N.

- Từ khóa: Điều hòa mâu thuẫn
	- Trình bày nội dung theo yêu cầu của giảng viên

- Trao đổi ý kiến, thắc mắc với giảng viên, nếu có.

- Đọc tài liệu, suy nghĩ để giải quyết vấn đề giảng viên đưa ra.

- Suy nghĩ và chỉ ra từ khóa

	Lý thuyết

(7 - 8 phút)
	- Nhà nước quản lý đầu tư để hỗ trợ, tạo ra điều kiện thuận lợi để nhà đầu tư tiến hành các hoạt động đầu tư, khắc phục khó khăn, phức tạp do quá trình đầu tư mang lại:

+ Thực hiện chính sách ưu đãi, cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động đầu tư, hỗ trợ pháp lý cho nhà đầu tư.

+ Tạo môi trường chính trị, kinh tế - xã hội ổn định.

+ Xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật hiện đại. 
	- Chia lớp làm 2 nhóm, yêu cầu từng nhóm trình bày: Những khó khăn mà nhà đầu tư có thể gặp phải khi tiến hành hoạt động đầu tư?

- Đặt câu hỏi: Nhà đầu tư cần nhà nước hỗ trợ để giải quyết các khó khăn nào?

- Giải đáp thắc mắc của sinh viên và giải quyết yêu cầu sinh viên đưa ra cần làm rõ trong phiếu học tập (nếu có).

- Đưa ra câu hỏi để sinh viên ghi nhớ từ khóa của nội dung học: Từ để chỉ hoạt động của nhà nước nhằm giúp nhà đầu tư khắc phục những khó khăn của quá trình đầu tư, có 10 chữ cái, bắt đầu bằng chữ H, kết thúc bằng chữ Ư.

- Từ khóa: Hỗ trợ đầu tư
	- Làm việc nhóm theo yêu cầu của giáo viên

- Suy nghĩ, trả lời

- Đưa ra ý kiến, yêu cầu giáo viên giải đáp, nếu có

- Suy nghĩ và chỉ ra từ khóa.

	Lý thuyết

(8 – 9 phút)
	- Nhà nước quản lý đối với hoạt động đầu tư để đảm bảo hiệu quả của hoạt động đầu tư và hạn chế những tác động tiêu cực do đầu tư mang lại:

+ Đảm bảo cho hoạt động đầu tư phát huy được hiệu quả, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển

+ Hạn chế những tác động tiêu cực của hoạt động đầu tư.
	 - Yêu cầu sinh viên trình bày những ảnh hưởng tích cực và tác động tiêu cực của đầu tư.

- Khái quát lại tác động của đầu tư đối với các lĩnh vực của đời sống xã hội, nhấn mạnh tác động tiêu cực của đầu tư, chiếu 1 đoạn video clip.

- Hỏi sinh viên: Rút ra lý do nhà nước phải quản lý đối với đầu tư.

- Giải quyết yêu cầu sinh viên đưa ra trong phiếu học tập (nếu có)

- Đề nghị sinh viên cùng tìm ra từ khóa của nội dung.

- Gợi ý từ khóa: Hạn chế tiêu cực
	- Trình bày nội dung đã chuẩn bị ở nhà

- Lắng nghe, theo dõi video clip

- Suy nghĩ, trả lời

- Lắng nghe, trao đổi

- Cùng suy nghĩ và tìm ra từ khóa.



	Lý thuyết

(5 – 6 phút)
	- Nhà nước quản lý nhằm đảm bảo sử dụng có hiệu quả nguồn vốn đầu tư của nhà nước trong nền kinh tế quốc dân:

+ Đảm bảo vốn đầu tư được sử dụng đúng mục đích, yêu cầu đặt ra

+ Chống tham ô, lãng phí, thất thoát ngân sách nhà nước.
	- Đưa ra biểu đồ về tỉ lệ phần vốn, doanh thu, GDP, số lượng lao động sử dụng trong các doanh nghiệp nhà nước, ngoài nhà nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và cho sinh viên nhận xét.

- Trao đổi thắc mắc, giải quyết yêu cầu của sinh viên đưa ra trong phiếu học tập, nếu có.

- Nhắc lại lý do nhà nước phải quản lý đối với đầu tư.

- Đề nghị sinh viên cùng chỉ ra từ khóa của nội dung.

- Gợi ý: Bảo toàn vốn đầu tư công
	- Theo dõi, nhận xét

- Lắng nghe, đua ra ý kiến

- Lắng nghe

- Cùng suy nghĩ và tìm ra từ khóa

	
	3. Nội dung
	Đọc phiếu học tập của sinh viên, xác định những nội dung sinh viên đã hiểu và chưa hiểu; nội dung sinh viên yêu cầu giảng viên làm rõ.
	

	Lý thuyết

(5 – 6 phút)
	- Xây dựng và chỉ đạo thực hiện các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách về đầu tư và phát triển đầu tư:

+ Phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động đầu tư trong hiện tại, dự báo phát triển đầu tư trong tương lai, hoạch định phát triển đầu tư của quốc gia và từng địa phương.

+ Định hướng các hoạt động đầu tư, công khai nhu cầu của đất nước, của địa phương về các lĩnh vực cần đầu tư, giúp hoạt động đầu tư phát triển toàn diện, thống nhất.
	- Đặt câu hỏi về mục đích của việc nhà nước xây dựng, chỉ đạo thực hiện các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách về đầu tư và phát triển đầu tư.

- Đưa ra một số thông tin cho thấy tác dụng tích cực của hoạt động quản lý này (tại Ninh Thuận, Vĩnh Phúc)

- Giải quyết yêu cầu của sinh viên trong phiếu học tập, nếu có.


	- Trả lời câu hỏi theo yêu cầu của giáo viên và nội dung đã chuẩn bị ở nhà

- Theo dõi thông tin giáo viên đưa ra

- Lắng nghe, đặt câu hỏi, nếu có 

	Lý thuyết

(5 – 6 phút)
	- Ban hành và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về đầu tư:

+ Kịp thời ban hành các văn bản pháp luật về đầu tư theo đúng chức năng, thẩm quyền, tạo cơ sở pháp lý để nhà nước quản lý hoạt động đầu tư và khung pháp lý để nhà đầu tư hoạt động.

+ Triển khai thực hiện đồng bộ và kịp thời các văn bản pháp luật về đầu tư, đảm bảo thu hút đầu tư và tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động đầu tư phát triển.
	- Đặt câu hỏi về ý nghĩa của việc nhà nước ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật về đầu tư.

- Đặt câu hỏi về hoạt động ban hành văn bản pháp luật về đầu tư của nhà nước hiện nay.

- Giải quyết yêu cầu sinh viên đưa ra trong phiếu học tập, nếu có.


	- Trả lời câu hỏi của giáo viên

- Trả lời câu hỏi của giáo viên

- Trao đổi ý kiến với giáo viên, nếu có.

	Lý thuyết

(5 – 6 phút)
	- Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức quản lý đối với đầu tư:

+ Nâng cao năng lực thực thi công vụ của cán bộ, công chức để góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về đầu tư.

+ Lập quy hoạch, kế hoạch và có chính sách đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng được yêu cầu công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước.
	- Cho sinh viên hoạt động nhóm:

+ Nhóm 1: Ảnh hưởng của cán bộ, công chức đối với hoạt động quản lý nhà nước về đầu tư.

+ Nhóm 2: Một vài hạn chế về năng lực thực thi công vụ của cán bộ, công chức.

- Rút ra những nguyên nhân khiến nhà nước phải tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức quản lý về đầu tư.

- Đưa ra một số thông tin về hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức trong giai đoạn 2010 - 2013.

- Giải quyết yêu cầu sinh viên đưa ra trong phiếu học tập, nếu có.
	- Làm việc nhóm

- Trình bày kết quả làm việc nhóm

- Lắng nghe

- Lắng nghe, trao đổi ý kiến, nếu có

- Lắng nghe


3. Phần kết thúc (2 - 3 phút)
a. Giảng viên chốt lại kiến thức của buổi học

Tóm tắt nội dung bài học, những nội dung cần nhớ:

- Sự cần thiết phải quản lý nhà nước đối với đầu tư:

1. Điều hòa mâu thuẫn

2. Hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động đầu tư

3. Phát huy hiệu quả, hạn chế tiêu cực

4. Bảo toàn, phát huy hiệu quả vốn đầu tư công

- Nội dung quản lý nhà nước về đầu tư:

1. Xây dựng, chỉ đạo thực hiện chiến lược, kế hoạch, quy hoạch

2. Ban hành, tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật

3. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức quản lý về đầu tư.

b. Giao nhiệm vụ về nhà 

- Đọc tài liệu và hoàn thành phiếu học tập tuần 9.

- Giới thiệu một số trang Web để sinh viên tìm hiểu thêm: 

+ Website của Chính phủ: www.chinhphu.vn

+ Website của Bộ Kế hoạch và Đầu tư: www.mpi.gov.vn
+ Website của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam: www.vcci.com.vn
	THÔNG QUA KHOA
TRƯỞNG KHOA

Lô Thị Phương Châm
	Ngày 31 tháng 3  năm 2014
NGƯỜI SOẠN

Đinh Thị Như Hoa


Mẫu 17a/NCKH-CĐVP: Mẫu phiếu học tập

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĨNH PHÚC
KHOA………………

	PHIẾU HỌC TẬP TUẦN…..
        Học phần:……………………………


Họ và tên:………………………………………….Mã số SV:……………….Lớp:……………
A. Phần hoàn thiện kiến thức đã học ở tuần trước (theo yêu cầu của giảng viên)



 Nội dung học tập tuần mới

I. Kết quả thu được qua tự đọc tài liệu
II. Trình bày những nội dung mà sinh viên nắm được qua tự đọc tài liệu (theo yêu cầu của giảng viên đọc gì? Đọc ở tài liệu nào?...)
VD: Với vấn đề A, giáo viên trình bày nội dung N1,N2. Vẽ hình dáng cây kiến thức hoặc trình bày một số khái niệm, nội dung cốt lõi,… yêu cầu sinh viên tìm hiểu nội dung liên quan đến N1, N2 thông qua các học liệu a-b-c…, yêu cầu sinh viên hoàn thiện cây kiến thức, trả lời các câu hỏi, bài tập và nộp lại kết quả cho giáo viên.

Nội dung N1: Bắt buộc, phải giảng trực tiếp trên lớp

Nội dung N2: Nên biết, có thể được giáo viên trực tiếp giảng trên lớp nếu thời gian cho phép hoặc cũng có thể không giảng trên lớp mà giáo viên phải có trách nhiệm hướng dẫn cụ thể cho sinh viên tự học, tự nghiên cứu ngoài lớp.

Nội dung N3: Có thể biêt, dành riêng cho tự học, chuẩn bị bài, làm bài tập, thảo luận nhóm, xemina,…và các hoạt động khác có liên quan đến môn học.
III. Những nội dung sinh viên cần giảng viên làm rõ ( nội dung của tuần mới)

	
	Ngày…….tháng………năm……..

Ký tên


Mẫu này được phát cho sinh viên vào cuối mỗi buổi học và nộp lại cho giáo viên vào đầu buổi học tiếp theo. Buổi đầu lên lớp, sinh viên được nhận phiếu học tập tuần 1 qua giáo viên cố vấn học tập trước ngày học tối thiểu 1 tuần và phải hoàn thiện phiếu học tập của tuần 1 (phiếu học tập tuần 1 sẽ không có mục I)
Mẫu 17b/NCKH-CĐVP: Ví dụ mẫu về phiếu học tập
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĨNH PHÚC
KHOA …………..
	PHIẾU HỌC TẬP

Tuần 8:

QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH CÔNG

ĐỐI VỚI ĐẦU TƯ

Học phần: QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH CÔNG


Họ và tên: Trịnh Thị Thoa          
Mã SV: xxx068 

Lớp: K10.81B1
A. Hoàn thiện kiến thức tuần 7 - “Khái quát chung quản lý hành chính công về kinh tế”
1. Yêu cầu sinh viên đọc tài liệu [1] từ trang 61 – 64 trả lời câu hỏi sau: 

Trình bày chủ thể, đối tượng, mục tiêu, công cụ quản lý hành chính công về kinh tế?

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

2. Yêu cầu sinh viên đọc tài liệu [1] từ trang 65 – 68 trả lời câu hỏi sau:
Ý nghĩa của việc phân biệt quản lý hành chính công về kinh tế và quản trị sản xuất, kinh doanh?

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

B. Nội dung học tập tuần 8 - “Quản lý hành chính công về đầu tư”

I. Kết quả thu được qua tự đọc tài liệu

1. Khái niệm đầu tư và quản lý hành chính công về đầu tư?

- Đầu tư:……………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………..

- Quản lý hành chính công về đầu tư:………………………………………….
…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

2. Tại sao nhà nước phải quản lý đối với đầu tư?

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

3. Trình bày tác động của hoạt động đầu tư đối với sự phát triển kinh tế - xã hội?

- Tác động tích cực: 

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

- Tác động tiêu cực:

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

4.Nhà nước xây dựng và chỉ đạo thực hiện các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách về đầu tư và phát triển đầu tư nhằm mục đích gì?

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

5. Nhà nước phải ban hành và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về đầu tư như thế nào để đảm bảo hiệu quả quản lý nhà nước?

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

6.Tại sao nhà nước phải đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức quản lý đối với đầu tư?
…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

II. Những nội dung cần giảng viên làm rõ 

( SV sau khi nghiên cứu các tài liệu ở mục II, nếu có thắc mắc thì ghi ra và yêu cầy giảng viên làm rõ. Ví dụ như sau:
1. Tại sao nhà nước lại có mâu thuẫn lợi ích với nhà đầu tư? 

2. Nhà nước hỗ trợ nhà đầu tư bằng cách cung cấp những thông tin nào và bằng cách thức nào?

3. Tại sao phần vốn góp của nhà nước trong nền kinh tế là lớn nhất so với các khu vực kinh tế khác nhưng doanh thu cũng như GDP của khu vực kinh tế nhà nước lại thấp hơn khu vực kinh tế ngoài nhà nước?)
	
	Ngày…….tháng………năm……..

Ký tên


(Sau khi học xong tuần 8, GV phát phiếu học tập tuần 9)


	TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĨNH PHÚC
KHOA ……….
	PHIẾU HỌC TẬP

Tuần 9:

QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH CÔNG

ĐỐI VỚI ĐẦU TƯ (tiếp)

Học phần: QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH CÔNG


Họ và tên: Trịnh Thị Thoa          
Mã SV: xxx068 

Lớp: K10.81B1
A. Hoàn thiện kiến thức tuần 8 - “Quản lý hành chính công về đầu tư”
1. Yêu cầu sinh viên đọc tài liệu [2] từ trang 26 – 29 trả lời câu hỏi sau: 

Trình bày chủ thể, đối tượng, mục tiêu, công cụ quản lý hành chính công về đầu tư?

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

2. Yêu cầu sinh viên đọc tài liệu [2] từ trang 45 – 48 trả lời câu hỏi sau:
Tại sao trong giai đoạn hiện nay, vai trò quản lý của Nhà nước đối với đầu tư ngày càng trở nên quan trọng?
…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

B. Nội dung học tập tuần 9 - “Quản lý hành chính công về đầu tư và Quản lý hành chính công về doanh nghiệp”

I. Kết quả thu được qua tự đọc tài liệu

1. Sinh viên viên đọc tài liệu [5] từ trang 13-16 trả lời câu hỏi sau:
Nhà nước có thể  hỗ trợ những gì cho nhà đầu tư trong việc thực hiện các dự án đầu tư? 
…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

2. Sinh viên viên đọc tài liệu [5] từ trang 16-18 trả lời câu hỏi sau:
Tìm hiểu các cơ chế giải quyết vướng mắc, yêu cầu của nhà đầu tư?
…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

3. Sinh viên viên đọc tài liệu [5] từ trang 36-38 trả lời câu hỏi sau:
Trình bày tác động của hoạt động đầu tư đối với sự phát triển kinh tế - xã hội?

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

4. Sinh viên viên đọc tài liệu [5] từ trang 38-38 trả lời câu hỏi sau:
Tìm hiểu thủ tục cấp, thu hồi giấy chứng nhận đầu tư? Theo em thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư hiện nay có những bất cập gì?
…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

II. Những nội dung cần giảng viên làm rõ (  sau khi sinh viên nghiên cứu các tài liệu nếu có thắc mắc thì ghi ra và yêu cần giảng viên làm rõ)
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
	
	Ngày…….tháng………năm……..

Ký tên


Mẫu 18/NCKH-CĐVP: Bìa bộ đề thi trắc nghiệm/ Tự luận
TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĨNH PHÚC
KHOA………………….


LOGO TRƯỜNG
BỘ ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM (hoặc tự luận)
                HỌC PHẦN………………………………………….

                Số ĐVHT:…………………………….
                CHUYÊN NGÀNH:………………………

                HỆ:………………………………………..

                NĂM HỌC ĐĂNG KÝ:…………………………


       Số lượng đề:…...

(Lưu hành nội bộ)
        Chủ biên:…………… Đơn vị:………………..

                      ……..………Đơn vị:………………..
Vĩnh Phúc, 201…

Mẫu 19/NCKH-CĐVP: Bìa sách câu hỏi và bài tập

TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĨNH PHÚC
KHOA………………….


LOGO TRƯỜNG
CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

 HỌC PHẦN…………………………………

                 Số ĐVHT:...................
                 CHUYÊN NGÀNH:………………………

                 HỆ:………………………………………..

                 NĂM HỌC ĐĂNG KÝ:…………………………


        Số lượng câu hỏi:…...

        Số lượng bài tập:…...

(Lưu hành nội bộ)
         Chủ biên:…………… Đơn vị:………………..

                         ……………Đơn vị:………………..

Vĩnh Phúc, 201…

Mẫu 20a/NCKH-CĐVP: Bìa giáo trình hoặc bài giảng gốc
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC
TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĨNH PHÚC
KHOA………………….


LOGO TRƯỜNG
GIÁO TRÌNH hoặc BÀI GIẢNG GỐC

……………………………………………..

Số ĐVHT:…...

CHUYÊN NGÀNH:………………………

HỆ:………………………………………..

NĂM HỌC ĐĂNG KÝ:…………………………


(Lưu hành nội bộ)

Chủ biên:…………… Đơn vị:………………..

                ……………Đơn vị:………………..

Vĩnh Phúc, 201…
Mẫu 20b/NCKH-CĐVP: Hướng dẫn về cấu trúc, hình thức biên soạn giáo trình, bài giảng, sách câu hỏi và bài tập, sách tham khảo,..
HƯỚNG DẪN VỀ CẤU TRÚC, HÌNH THỨC BIÊN SOẠN GIÁO TRÌNH, BÀI GIẢNG, SÁCH CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP, SÁCH THAM KHẢO,...
Khi biên soạn các tác giả cần thực hiện theo những quy định sau đây:
1. Phần mục lục


Chỉ liệt kê danh sách đến mục con, ví dụ 1.1.1.; 1.1.2.; ...

2. Phần mở đầu 


(Lời nói đầu) 


Phần mở đầu cần có nội dung sau:

· Đối tượng sử dụng giáo trình;

· Mục đích yêu cầu đặt ra cho đối tượng sử dụng giáo trình;

· Cấu trúc cuốn giáo trình;

· Sơ lược về các kiến thức chính sẽ trình bầy trong giáo trình;

· Những đặc điểm mới của giáo trình;

· Hướng dẫn sử dụng giáo trình;

· Phân công các tác giả biên soạn các chương (nếu có từ 2 tác giả). 

3. Bảng ký hiệu 
(Nếu có). 


Liệt kê và giải thích các ký hiệu theo trình tự a, b, c, d,... 

4. Bảng viết tắt 
(Nếu có).


Liệt kê và giải thích các chữ viết tắt theo trình tự a, b, c, d... 

5. Nội dung cụ thể

5.1. Cách đánh số chương mục


Chia làm 4 lớp: 


- Phần A, B, D (nếu cần)


- Chương 1, 2...


- Mục 1.1, 1.2.


- Nhóm tiểu mục: 1.1.1., 1.1.2...

- Tiểu mục: 1.1.1.1, 1.1.1.2,..
5.2. Cấu trúc chương

Mỗi chương cần nêu:

+ Mục đích nghiên cứu của chương,

+ Nội dung chương

+ Cuối chương có bài tập, câu hỏi ôn tập.

5.3. Tiêu đề và số thứ tự của bảng và hình 

· Tiêu đề bảng được viết trên bảng, đánh số thự tự theo chương (ví dụ: Bảng 2.1. là bảng 1 thuộc chương 2...)

· Tiêu đề hình được viết dưới hình, đánh số thự tự theo chương (ví dụ: Hình 3.2. là hình 2 thuộc chương 3...). 

· Hình ảnh, đồ thị phải rõ nét, các chú giải bằng tiếng Việt.

5.4. Công thức và số thứ tự của công thức  

· Kiểu font chữ công thức: 

· Lời trong công thức: 
           Time New Roman
· Ký tự hàm số: 


Time New Roman 

· Ký tự biến số: 


Time New Roman 

· Kí hiệu:



Symbol 

· Ma trận - Vector 

           Time New Roman 

· Con số 



Time New Roman 

· Kiểu chữ: Thống nhất chữ đứng toàn văn bản 

· Cỡ chữ:

· Chữ đầy đủ:



12 

· Chỉ số trên, dưới:


7 

· Chỉ số trên, dưới của chỉ số: 
6 

· Ký hiệu 




18 

· Chỉ số ký hiệu:



12 

· Vị trí của công thức thống nhất đặt canh trái, các lề 2 dấu táp. 

· Đánh số thự tự theo chương (ví dụ: (2.10) là công thức 10 thuộc chương 2). Số thứ tự được căn bên lề phải. 

5.5. Quy định kích thước (theo font chữ unicode)

	Đề mục
	Kiểu chữ
	Cỡ 
chữ
	Định dạng
	Ví dụ (mẫu chữ)

	Phần (A, B, C, D) (nếu cần)
	TimeNewRoman (viết hoa)
	15
	Đậm, đứng
	Phần A. TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN MÁY

	Chương (đánh theo số 1, 2, 3...)
	TimeNewRoman (viết thường)
	14
	Đậm, đứng
	Chương 1. HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN 

	Mục (đánh theo số 1.1, 1.2, ...)
	TimeNewRoman (viết hoa)
	12
	Đậm, đứng
	1.1. THÔNG TIN KẾ TOÁN 

	Nhóm tiểu mục  (đánh theo số 1.1.1, 1.1.2...)
	TimeNewRoman (viết thường)
	12
	Đậm, đứng
	1.1.1. Khái niệm thông tin kế toán

1.1.2. Đặc điểm thông tin kế toán 

	Tiểu mục (nếu có) (đánh theo số 1.1.1.1, 1.1.1.2…)
	TimeNewRoman (viết thường)
	12
	Nghiêng
	1.2.2.1. Hệ thống thông tin kế toán tài chính

	Nội dung 
	TimeNewRoman (viết thường)
	12
	Thường, đứng, dãn dòng đơn
	Hệ thống thông tin kế toán tài chính nhằm cung cấp các thông tin về tình hình tài chính của DN cho các đối tượng bên ngoài doanh nghiệp

	Tên hình, bảng 
	TimeNewRoman (viết thường)
	11
	Thường, đứng
	Bảng 1.1. Bảng so sánh dữ liệu kế toán và thông tin kế toán
Hình 1.1. Mô hình hệ thống thông tin kế toán hiện đại

	Chú thích hình, bảng
	TimeNewRoman (viết thường)
	11
	Thường, đứng
	 Nguồn: Phòng kế toán 

	Phụ lục, tài liệu tham khảo
	TimeNewRoman (viết thường)
	11
	Thường, đứng
	Nguyễn Văn Bình 

(2003)...


6. Phụ lục (nếu có)

Phụ lục gồm các biểu bảng, công thức, hình ảnh minh hoạ, tài liệu trích dẫn.

7. Bảng tra cứu thuật ngữ (nếu có)

Gồm các thuật ngữ đã sử dụng trong giáo trình được xếp thứ tự a, b, c kèm theo số trang của thuật ngữ đó.

8. Từ vựng (nếu có)

Gồm các mô tả hoặc định nghĩa, khái niệm quan trọng đã sử dụng trong giáo trình được xếp theo a, b, c, ...

9. Tài liệu tham khảo:  Xem trong phụ lục 1a, 1b
 
10. Những quy định khác

· Giáo trình, bài giảng viết theo đề cương môn học, trung bình từ 2 đến 4 trang chuẩn A4/ 1 tiết.

· Giáo trình dùng font chữ Unicode, in trên trang chuẩn.

Mẫu 21a/NCKH- CĐVP: Bìa đề tài sáng kiến quản lý

TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĨNH PHÚC
KHOA, PHÒNG………………….


LOGO TRƯỜNG
ĐỀ TÀI SÁNG KIẾN QUẢN LÝ

                      Tên đề tài:…………………………………..

NĂM HỌC ĐĂNG KÝ:…………………………


Chủ biên:…………… Đơn vị:………………..

                 ……………Đơn vị:………………..

Vĩnh Phúc, 201…
Mẫu 21b/NCKH-CĐVP: Bố cục đề tài sáng kiến (thể hiện qua trang mục lục)

MỤC LỤC   

Trang

Trang phụ bìa









             

Lời cam đoan








           i

Lời cảm ơn









          
ii

Mục lục





 



         iii

Danh mục các ký hiệu, chữ viết tắt



                              iv

Danh mục các bảng, biểu







          v

Danh mục các hình (hình vẽ, ảnh chụp, đồ thị...)



         vi

MỞ ĐẦU

                                                                                            1
1. Tính cấp thiết của việc nghiên cứu đề tài




          2

2. Mục tiêu nghiên cứu

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

4. Ý nghĩa khoa học của đề tài hoặc đóng góp mới của đề tài
5. Bố cục của đề tài
Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn

1.1. Cơ sở lý luận (của vấn đề nghiên cứu)

1.2. Cơ sở thực tiễn (của vấn đề nghiên cứu)

Chương 2: Phương pháp nghiên cứu

2.1. Câu hỏi nghiên cứu
2.2. Phương pháp nghiên cứu

2.3. Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu

Chương 3: Kết quả nghiên cứu
3.1. Đặc điểm địa bàn nghiên cứu

3.2. Thực trạng (của vấn đề nghiên cứu)

3.3. Phân tích, đánh giá.

Chương 4: Các giải pháp (cho vấn đề nghiên cứu)

4.1. Quan điểm định hướng

4.2. Các giải pháp hoặc nhóm giải pháp.

KẾT LUẬN
DANH MỤC CÔNG TRÌNH CÔNG BỐ CỦA TÁC GIẢ
PHỤ LỤC

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
Mẫu 21c/NCKH-CĐVP: Hướng dẫn biên soạn đề tài sáng kiến,kinh nghiệm quản lý…

HƯỚNG DẪN BIÊN SOẠN ĐỀ TÀI SÁNG KIẾN, KINH NGHIỆM QUẢN LÝ

1. Yêu cầu chung

Đề tài phải thể hiện được các kiến thức về lý thuyết và thực hành trong lĩnh vực chuyên môn, về phương pháp giải quyết vấn đề đã được đặt ra. Các kết quả của đề tài phải chứng tỏ tác giả đã biết vận dụng phương pháp nghiên cứu và những kiến thức tiếp thu được trong quá trình nghiên cứu để xử lý đề tài. Các giải pháp và ý kiến đề xuất phải xuất phát từ phân tích đánh giá thực trạng, sát với thực tiễn và có tính khả thi.

2. Cấu trúc
Số chương của đề tài tùy thuộc vào từng loại đề tài cụ thể nhưng thông thường bao gồm những phần và chương sau:

- Mở đầu
Trình bày tính cấp thiết của việc nghiên cứu đề tài, mục tiêu, đối tượng và phạm vi nghiên cứu, ý nghĩa khoa học của đề tài nghiên cứu, những đóng góp mới của đề tài, bố cục của đề tài.

Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn

1.1. Cơ sở lý luận

Hệ thống hoá và phân tích các lý luận đã được phát triển trong và ngoài nước. Lý luận mới của tác giả về vấn đề nghiên cứu.

1.2. Cơ sở thực tiễn

Các kinh nghiệm thế giới và những bài học rút ra cho Việt Nam; Các kinh nghiệm trong nước và những bài học rút ra cho địa bàn nghiên cứu.

Chương 2: Phương pháp nghiên cứu

2.1. Các câu hỏi đặt ra mà đề tài cần giải quyết

Đưa ra các giả thuyết mà nội dung cần giải quyết.
2.2. Phương pháp nghiên cứu

Đề tài cần trình bày các phương pháp nghiên cứu được sử dụng trong đề tài. 

Ví dụ: Phương pháp chọn điểm nghiên cứu; Phương pháp thu thập thông tin; Phương pháp tổng hợp thông tin; Phương pháp phân tích thông tin.

Với mỗi phương pháp, cần trình bày súc tích: Tên gọi của phương pháp; Nội dung của phương pháp; Ưu, nhược điểm của phương pháp; Trường hợp vận dụng của phương pháp.

2.3. Hệ thống các chỉ tiêu nghiên cứu

Trình bày hệ thống các chỉ tiêu nghiên cứu được sử dụng trong đề tài.

Yêu cầu trình bày súc tích: Tên gọi của chỉ tiêu; Ý nghĩa kinh tế của chỉ tiêu; Công thức tính và đơn vị đo của các chỉ tiêu.

Chương 3: Kết quả nghiên cứu


Mô tả ngắn gọn đặc điểm địa bàn nghiên cứu có liên quan đến đề tài. Mô tả công việc nghiên cứu đã tiến hành, các số liệu nghiên cứu khoa học. Phần phân tích/ thảo luận phải căn cứ vào các dữ liệu khoa học thu được trong quá trình nghiên cứu đề tài hoặc đối chiếu với kết quả nghiên cứu của các tác giả khác thông qua các tài liệu tham khảo. Chỉ ra được nguyên nhân của các kết quả đã đạt được nhằm phát huy và những tồn tại cần khắc phục.

Chương 4: Các giải pháp (cho vấn đề nghiên cứu)

4.1. Quan điểm – Phương hướng – Mục tiêu

 Nêu rõ quan điểm, phương hướng, mục tiêu của vấn đề nghiên cứu.
4.2. Các giải pháp 


- Các giải pháp: cần phải được đưa ra một cách cụ thể và khả thi, trên cơ sở các kết luận về mối liên hệ bản chất, về các nguyên nhân và tác động của các nhân tố ảnh hưởng đã được rút ra trong Chương 3.


- Đề xuất, kiến nghị (nếu có).

 Kết luận 


Trình bày ngắn gọn kết quả của đề tài, nhất là những kết quả mới, đồng thời cần nêu những hạn chế của đề tài và những gợi mở nghiên cứu trong tương lai.
- Phụ lục


- Danh mục công trình công bố của tác giả (nếu có): Liệt kê các bài báo, công trình đã công bố của tác giả về nội dung của đề tài, theo trình tự thời gian công bố.

- Danh mục tài liệu tham khảo :Danh mục tài liệu tham khảo chỉ bao gồm các tài liệu được trích dẫn, sử dụng và đề cập tới để sử dụng trong đề tài ( xem cách trích dẫn và trình bày tài liệu tham khảo tại phụ lục 1a, 1b).

3. Hình thức trình bày đề tài là sáng kiến quản lý


Đề tài phải được trình bày ngắn gọn, rõ ràng, mạch lạc, sạch sẽ, không được tẩy xoá, có đánh số trang, đánh số bảng biểu, hình vẽ, đồ thị. Đối với một số đề tài, tác giả cần có lời cam đoan danh dự về công trình khoa học này của mình. Đề tài đóng bìa giấy màu và bìa bóng kính (xem phụ lục số 1).

- Soạn thảo văn bản


Đề tài phải đánh máy trên trang chuẩn. Số trang được đặt ở giữa, phía dưới mỗi trang giấy. Nếu có bảng biểu, hình vẽ trình bày theo chiều ngang khổ giấy thì đầu bảng là lề trái của trang, nhưng nên hạn chế trình bày theo cách này.

-  Chương, mục, tiểu mục

Các chương được đánh số thứ tự 1,2,3…, dưới chương là các mục gồm hai chữ số, dưới mục là nhóm tiểu mục gồm 3 chữ số, dưới nhóm tiểu mục là các tiểu mục gồm 4 chữ số. Các tiểu mục được trình bày và đánh số thành nhóm chữ số, nhiều nhất gồm 4 chữ số với số thứ nhất chỉ số chương (ví dụ: 4.1.2.1 chỉ tiểu mục 1 nhóm tiểu mục 2 mục 1 chương 4). Tại mỗi nhóm tiểu mục phải có ít nhất hai tiểu mục, nghĩa là không thể có tiểu mục 2.1.1 mà không có tiểu mục 2.1.2 tiếp theo.


Ví dụ:
Chương 1.(Viết thường) TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHI ÊN CỨU (Time New Roman, in hoa, đậm, đứng) 

1.1. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN     (Time New Roman, in hoa, đậm, đứng) 
1.1.1. Đánh giá đất đai   (Time New Roman, chữ thường, đậm, đứng) 
1.1.1.1. Đánh giá tiềm năng sử dụng đất đai  (Time New Roman, chữ thường, đậm, nghiêng)
Bảng 1.2. So sánh  (Tên bảng - Time New Roman, chữ thường, đậm, đứng)
- Bảng biểu, hình vẽ, phương trình


Việc đánh số bảng biểu, hình vẽ, phương trình phải gắn với số chương; Ví dụ: Hình 3.4 có nghĩa là hình thứ 4 trong Chương 3. Mọi đồ thị, bảng biểu lấy từ các nguồn khác phải được trích dẫn đầy đủ, ví dụ “Nguồn: Bộ Tài chính, 1996”. Nguồn được trích dẫn phải được liệt kê chính xác trong danh mục Tài liệu tham khảo.

Tên của bảng biểu ghi phía trên bảng, tên của hình vẽ, biểu đồ, đồ thị ghi phía dưới hình. Thông thường, những bảng ngắn và đồ thị nhỏ phải đi liền với phần nội dung đề cập tới các bảng và đồ thị này ở lần thứ nhất. Các bảng dài có thể để ở những trang riêng nhưng cũng phải tiếp theo ngay phần nội dung đề cập tới bảng này ở lần đầu tiên.

- Viết tắt


Không lạm dụng việc viết tắt trong đề tài. Chỉ viết tắt những từ, cụm từ hoặc thuật ngữ được sử dụng nhiều lần trong đề tài. Không viết tắt những cụm từ dài, những mệnh đề; không viết tắt những cụm từ ít xuất hiện trong đề tài. Nếu cần viết tắt những từ, thuật từ, tên các cơ quan, tổ chức... thì được viết tắt sau lần viết thứ nhất có kèm theo chữ viết tắt trong ngoặc đơn. Nếu đề tài có nhiều chữ viết tắt thì phải có bảng danh mục các chữ viết tắt (xếp theo thứ tự ABC) ở phần đầu đề tài.

- Tài liệu tham khảo và cách trích dẫn


Mọi ý kiến, đánh giá, kết luận mang tính chất gợi ý không phải của riêng tác giả và mọi tham khảo khác phải được trích dẫn và chỉ rõ nguồn trong danh mục tài liệu tham khảo. Phải nêu rõ cả việc sử dụng những đề xuất hoặc kết quả của đồng tác giả. Nếu sử dụng tài liệu của người khác và của đồng tác giả (bảng biểu, hình vẽ, công thức, đồ thị, phương trình, ý tưởng...) thì phải chú dẫn tác giả và nguồn tài liệu.


Khi cần trích dẫn 1 đoạn ít hơn 2 câu hoặc 4 dòng đánh máy thì có thể dùng dấu ngoặc kép để mở đầu và kết thúc trích dẫn. Nếu cần trích dẫn dài hơn thì phải tách phần này thành một đoạn riêng khỏi phần nội dung đang trình bày, với lề trái và lề phải lùi vào thêm 2cm. Khi đó mở đầu và kết thúc đoạn trích này không phải sử dụng dấu ngoặc kép.


Không trích dẫn những kiến thức phổ biến, mọi người đều biết tránh làm nặng nề phần tham khảo trích dẫn.


Nếu không có điều kiện tiếp cận được một tài liệu gốc mà phải trích dẫn thông qua một tài liệu khác thì phải nêu rõ cách trích dẫn này, đồng thời tài liệu gốc đó không được liệt kê trong danh mục Tài liệu tham khảo của đề tài.


Trích dẫn tài liệu tham khảo thể hiện độ chuyên sâu và tính nghiêm túc trong nghiên cứu. Do vậy trích dẫn tài liệu tham khảo phải được trình bày đúng quy chuẩn. Trích dẫn tài liệu tham khảo được chia làm 2 dạng chính: trích dẫn trong bài (text) và danh mục tài liệu tham khảo (reference list). Danh mục tài liệu tham khảo được đặt cuối bài viết, mỗi trích dẫn trong bài viết phải tương ứng với danh mục nguồn tài liệu được liệt kê trong danh sách tài liệu tham khảo.


Cách trích dẫn tài liệu tham khảo (xem phụ lục 1a và 1b)

- Phụ lục của đề tài


Phần này bao gồm những nội dung cần thiết nhằm minh hoạ bổ trợ cho nội dung đề tài như số liệu, mẫu biểu, tranh ảnh... Nếu đề tài sử dụng những câu trả lời cho một bản câu hỏi thì bản câu hỏi mẫu này phải được đưa vào phần phụ lục ở dạng nguyên bản đã dùng để điều tra, thăm dò ý kiến; không được tóm tắt hoặc sửa đổi. Các tính toán mẫu trình bày tóm tắt trong các bảng biểu cũng cần nêu trong phụ lục của đề tài. Các phụ lục cần phải được đặt tên và đánh số. Phụ lục không được dày hơn phần chính của đề tài.

- Bố cục của đề tài

 Mẫu 21b/NCKH-CĐVP là ví dụ minh hoạ bố cục của đề tài qua trang mục lục. 

Mẫu 22/NCKH-CĐVP: Xác nhận hoàn thiện đề tài (được đính kèm vào trang cuối của quyển đề tài hoặc đề cương hoàn thiện)

XÁC NHẬN CỦA HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU VỀ ĐỀ TÀI ĐÃ HOÀN THIỆN

1. Xác nhận của phản biện 1

…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….

(Kí tên ghi rõ học vị/chức danh, họ và tên)

2. Xác nhận của phản biện 2

…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….

(Kí tên ghi rõ học vị/chức danh, họ và tên)

3. Xác nhận của các ủy viên

…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….

(Kí tên ghi rõ học vị/chức danh, họ và tên)

4. Xác nhận của Thư kí

…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….

 (Kí tên ghi rõ học vị/chức danh, họ và tên)
5. Xác nhận của Chủ tịch Hội Đồng nghiệm thu

…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….

(Kí tên ghi rõ học vị/chức danh, họ và tên)

Mẫu 23/NCKH-CĐVP: Bản xác nhận khối lượng NCKH

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĨNH PHÚC
ĐƠN VỊ:………………


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BẢN XÁC NHẬN KHỐI LƯỢNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Tên đề tài:………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

Các thành viên tham gia:………………………….................Đơn vị:…………………
………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

Chúng tôi đã thống nhất phân chia khối lượng NCKH của đề tài trên theo tỷ lệ sau:

	Stt
	Họ và tên
	Tỷ lệ tham gia vào đề tài
	Ký xác nhận

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	..
	
	
	








  Vĩnh Phúc, ngày  …..tháng ….năm 2014
   XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ




Chủ nhiệm đề tài
      (Ký và ghi rõ họ tên)




         (Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu 24/NCKH-CĐVP: Bản giải trình sửa chữa, bổ sung đề tài NCKH (Đính kèm vào quyển đề tài sau khi hoàn thiện)
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĨNH PHÚC
ĐƠN VỊ:.................................


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BẢN GIẢI TRÌNH SỬA CHỮA, BỔ SUNG ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Họ và tên chủ nhiệm đề tài:..............................................................................................
Đơn vị:..............................................................................................................................

Tên đề tài:.........................................................................................................................
Những nội dung chính sửa trong đề tài theo yêu cầu của Hội đồng:

	Stt
	Ý kiến yêu cầu sửa chữa, bổ sung
	Giải trình của chủ nhiệm đề tài

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	...
	
	


Ghi chú: Nội dung của bản giải trình phải phù hợp và thống nhất với các ý kiến đóng góp trong biên bản nghiệm thu đề tài NCKH. Những ý kiến nào trong biên bản nghiệm thu đề tài mà chủ nhiệm không sửa chữa thì chủ nhiệm cũng giải trình lý do

	CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU
	CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI


Phụ lục 1a/NCKH-CĐVP: Cách trích dẫn tài liệu tham khảo
CÁCH TRÍCH DẪN TÀI LIỆU THAM KHẢO


Trích dẫn trong bài viết bao gồm các thông tin sau: 

-  Tên tác giả/tổ chức 

-  Năm xuất bản tài liệu 

-  Trang tài liệu trích dẫn (nếu có) 


Cách trình bày trích dẫn trong bài viết:
- Tên tác giả và năm xuất bản đặt trong ngoặc đơn.  


Ví dụ: Yếu tố C có ảnh hưởng mạnh nhất đến sản lượng nền kinh tế quốc dân (Nguyễn Văn A, 2009).


- Tên tác giả là thành phần của câu, năm xuất bản đặt trong ngoặc đơn.  


Ví dụ: Nguyễn Văn A (2009) cho rằng yếu tố C có ảnh hưởng mạnh nhất đến sản lượng nền kinh tế quốc dân.


- Trường hợp bài viết trích dẫn nguyên văn một đoạn nội dung của tài liệu tham khảo thì có thể đưa số trang tài liệu trích dẫn vào trong ngoặc đơn.

Ví dụ: Nguyễn Văn A (2009, tr.19) nêu rõ “yếu tố C có ảnh hưởng mạnh nhất đến  sản lượng nền kinh tế quốc dân”.
Phụ lục 1b/NCKH-CĐVP: Cách trình bày danh mục tài liệu tham khảo

CÁCH TRÌNH BÀY DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Danh mục tài liệu tham khảo được đặt cuối bài viết và được xếp riêng theo từng ngôn ngữ (Việt, Anh, Pháp, Đức, Nga, Trung, Nhật...). Các tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải giữ nguyên văn, không phiên âm, không dịch, kể cả tài liệu bằng tiếng Trung Quốc, Nhật... (đối với những tài liệu bằng ngôn ngữ còn ít người biết có thể thêm phần dịch tiếng Việt đi kèm theo mỗi tài liệu).

2. Tài liệu tham khảo sắp xếp thứ tự ABC lần lượt theo họ tên tác giả, tên bài viết và theo thông lệ của từng nước:


- Tác giả là người nước ngoài: Xếp thứ tự ABC theo họ.


- Tác giả là người Việt Nam: Xếp thứ tự ABC theo tên nhưng vẫn giữ nguyên thứ tự thông thường của tên người Việt Nam, không đảo tên lên trước họ.


- Tài liệu không có tên tác giả thì xếp theo thứ tự ABC từ đầu của tên cơ quan ban hành báo cáo hay ấn phẩm, ví dụ: Tổng cục Thống kê xếp vào vần T, Bộ Giáo dục và Đào tạo xếp vào vần B, v.v...

3. Tài liệu tham khảo là sách, luận án, báo cáo phải ghi đầy đủ các thông tin sau:

- Đối với tài liệu tham khảo là sách
Mẫu quy chuẩn: Họ tên tác giả (năm xuất bản), tên sách, nhà xuất bản, nơi xuất  bản.


Ví dụ: Trần Ngọc Phác và Trần Thị Kim Thu (2006), Giáo trình Lý thuyết Thống kê, Nhà xuất bản Thống kê, Hà Nội.

	Thành phần trích dẫn
	Giải thích

	Trần Ngọc Phác và Trần Thị Kim Thu
	Tên tác giả

	(2006),
	Năm xuất bản trong ngoặc đơn, tiếp sau là dấu phẩy (,)

	Giáo trình Lý thuyết Thống kê,
	Tên sách, chữ in nghiêng, tiếp sau là dấu phẩy  (,)

	Nhà xuất bản Thống kê,
	Tên nhà xuất bản, tiếp sau là dấu phẩy  (,)

	Hà Nội.
	Nơi xuất bản, kết thúc là dấu chấm (.)


- Đối với  tài liệu tham khảo là bài báo đăng trên tạp chí  khoa học.


Mẫu quy chuẩn: Họ tên tác giả  (năm xuất bản), ‘tên bài báo’, tên tạp chí, số phát  hành, khoảng trang chứa nội dung bài báo trên tạp chí. 


Ví dụ: Trần Minh Yến (2011), ‘Vấn đề lao động, việc làm và thu nhập của nông dân nước ta hiện nay’, Nghiên cứu Kinh tế, số 2 (393), tr. 55-64.

	Thành phần trích dẫn
	Giải thích

	Trần Minh Yến
	Tên tác giả

	(2011),
	Năm xuất bản trong ngoặc đơn, tiếp sau là dấu phẩy (,)

	“Vấn đề lao động, việc làm và thu nhập của nông dân nước ta hiện nay”
	Tên bài viết đặt trong ngoặc kép, tiếp sau là dấu phẩy (,).

	Nghiên cứu Kinh tế
	Tên tạp chí in nghiêng, tiếp sau là dấu phẩy (,)

	số 2 (393),
	Số phát hành của tạp chí, tiếp sau là dấu phẩy (,)

	tr. 55-64.
	Khoảng trang chứa nội dung bài báo trên tạp chí, kết thúc bằng dấu chấm.


- Đối với tài liệu tham khảo là bài báo, tài liệu trên trang thông tin điện tử:
Mẫu quy chuẩn: Họ tên tác giả (năm xuất bản), ‘tên ấn bài báo’, tên tổ chức xuất bản, ngày tháng năm truy cập, <liên kết đến ấn phẩm/ bài báo trên website>.
Ví dụ:


World Bank (2002), World Development Indicators Online, http://publications.worldbank/WDI/, ngày 17/7/2002.

Thủy Phương (2008). Tranh chấp Biển Đông: Cần hợp tác và đúng luật quốc tế, http://www.tuanvietnam.vietnamnet.vn/2008-12-08-tranh-chap-bien -dong-can-hop-tac-va-dung-luat-quoc-te, ngày 09/12/2008.

Nếu tài liệu dài hơn 1 dòng thì từ dòng thứ 2 lùi vào so với dòng thứ nhất 1 cm để phần tài liệu tham khảo được rõ ràng và dễ theo dõi.
- Đối với một số tài liệu tham khảo đặc biệt:
	Loại tài liệu

Tham khảo
	Quy chuẩn trình bày
	Ví dụ

(thông tin chỉ có tính minh họa)

	Bài viết xuất bản trong ấn phẩm kỷ yếu hội thảo, hội nghị.
	Họ tên tác giả (năm), ‘tên bài viết’, tên ấn phẩm hội thảo/ hội nghị, tên nhà xuất bản, nơi xuất bản, trang trích dẫn.
	Phạm Văn Dinh (2011), ‘Quyền con người và cơ chế bảo trợ quyền con người ở Việt Nam hiện nay’, Kỷ yếu hội thảo “ Vấn đề quyền con người ở Việt Nam – từ góc độ lịch sử xã hội và chủ trương đường lối của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản ABC, Hà Nội, tr. …-…. 

	Bài tham luận trình bày tại hội thảo, hội nghị mà không xuất bản.
	Họ tên tác giả (năm), ‘tên bài tham luận’, tham luận trình bày/ báo cáo tại hội thảo/ hội nghị..(tên hội thảo hội nghị), đơn vị tổ chức, ngày tháng diễn ra hội thảo/ hội nghị. 
	Lê Văn Doanh (2012), ‘Một số vấn đề tái cấu trúc đầu tư công ở Việt Nam’, tham luận trình bày tại hội thảo Tái cấu trúc đầu tư công và tái cấu trúc doanh nghiệp Nhà nước, Viện Khoa học xã hội Việt Nam, ngày 3 tháng 5.

	Báo cáo của các tổ chức
	Tên tổ chức là tác giả báo cáo (năm báo cáo), tên báo cáo, mô tả báo cáo (nếu cần), địa danh ban hành báo cáo.
	Cục quản lý cạnh tranh (2011), Báo cáo hoạt động thường niên Cục Quản lý cạnh tranh (2010), Hà Nội.

	Văn bản pháp luật
	Loại văn bản, số hiệu văn bản, tên đầy đủ văn bản, cơ quan/ tổ chức/ người có thẩm quyền ban hành, ngày ban hành.
	Thông tư số 39 /2012/TT-BTC hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ,  Bộ Tài chính ban hành ngày 08 tháng 3 năm 2012.


Dưới đây là ví dụ về cách trình bày trang tài liệu tham khảo:
TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tiếng việt

1. Quách Ngọc Ân (1992), “Nhìn lại hai năm phát triển lúa lai”, Di truyền học ứng dụng, 98 (1), tr. 10-16.

2. Bộ Nông nghiệp & PTNT (1996), Báo cáo tổng kết 5 năm (1992 - 1996) phát triển lúa lai, Hà Nội.

3. Nguyễn Hữu Đống, Đào Thanh Bằng, Lâm Quang Dụ, Phan Đức Trực (1997), Đột biến - Cơ sở lý luận và  ứng dụng, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội.

4. Nguyễn Thị Gấm (1996), Phát hiện và đánh giá một số dòng bất dục được cảm ứng nhiệt độ, Luận văn Thạc sĩ khoa học Nông nghiệp, Viện Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp Việt Nam, Hà Nội.

……….

Tiếng Anh

28. Anderson J. E. (1985), The Relative Inefficiency of Quota, The Cheese Case, American Economic Review, 75(1), pp. 178 - 190.

29. Borkakati R.P., Virmani S.S. (197), Genetics of thermosensitive genic male sterility in Rice, Euphytica 88, pp.1-7)

30. Boulding K.E. (1995), Economics Analysis, Hamish Hamilton, London.

31. Burton G.W. (1998), “Cytoplasmic male-sterility in pearl millet (penni setum glaucum L.)”, Agronomic Journal 50, pp. 230 - 231.

32. Central Statistical Oraganisation (1995), Statistical Year Book, Beijing.

33. FAO (1971), Agricultural Commodity Projections (1970 - 1980), Vol. II Rome.

34. Institute of Economics (1988), Analysis of Expenditure Pattern of Urban Households in Vietnam, Departement of Economics, Economics Research Report, Hanoi.
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QUẢN LÝ


HÀNH CHÍNH CÔNG


VỀ ĐẦU TƯ








Khái niệm








Sự cần thiết








Nội dung








Điều hòa mâu thuẫn





Phát huy hiệu quả


Hạn chế tiêu cực





Hỗ trợ,


tạo điều kiện


thuận lợi





Sử dụng


vốn nhà nước


có hiệu quả





Xây dựng, chỉ đạo


thực hiện chiến lược,


kế hoạch, quy hoạch





Đào tạo, bồi dưỡng


cán bộ, công chức


quản lý về đầu tư





Ban hành,


tổ chức thực hiện


pháp luật về đầu tư








…….





Cải cách


 hành chính công








